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?ẫẤY giờ đại chúng vây quanh 
Đức T h ế  Tôn, cứng dàng cung 
kính, tôn trọng tán thán. Khỉ ấy 
Đức Như Lai vui vẻ mỉm cười, 
rồi từ trên  trán  phổng ra một 
v ừ n g  h ào  quang Đ ại b i  bô'n 
m àu : xan h , v àn g , đỏ, t r ẩ n g ,  
ch iếu  khắp mười phương, trê n  
từ cõi trời Sắc  Cứu Kính, dưới 
đến mười tám cửa địa ngụcề Khi 
t ỉa  h ào  quang c h iế u  vào c á i  
thân  đau đớn,* khổ não của Đề 
B à  Đ ạt Đa, th ì  lập  tứ c  Đề B à  
Đạt Đa được yên vui bình thản.

Lúc đó đạỉ chúng đồng thanh 
ca ngởi Đức Như Lai rằng :
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- Quý h ó a  th a y  ! Quý h ó a  
th a y  ! Đ ứ c T h ế  T ổ n  t h á t  là  
m ột Đâ'ng Đ ại từ , Đ ại B i ,  đối  
vđi kẻ o ấ n , người th á n ,  tâ m  
thường b ình  đẳng. Đề B à  Đ ạt 
Đa l ú c  n à o  c ũ n g  m ang lò n g  
th á m  độc, toan  hãm  h ạ ỉ  N hư  
L a i ,  t h ế  mà Đ ứ c T h ế  T ổ n  
k h ôn g  nhứ ng đá ch ẳ n g  lo sợ, 
o ấ n  g iá n ,  mà c ò n  rủ lò n g  
thương xó t,  phóng hào quang 
Đại bi, ch iếu  vào Đề Bà Đạt Đa 
cho được yên vui bình thản .

Bấy giờ Đức T h ế  Tôn bảo đại 
chúng rằng :

- Không phải chỉ ở kiếp này 
Đề B à  Đạt Đa thường mang lòng 
hạỉ ta, mà trong kỉếp quá khứ 
xa  xưa, Đề B à  Đ ạ t  Đa cũ n g  
thường muốn h ạ i  ta, nhưng ta  
cứng lấy lòng từ bi mà tha thứ 
và cứu đô cho.

Lúc ấy Ngài A Nan thấy trong 
lòng đại chúng đều có chỗ ngờ,
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mới từ chỗ ngồi đứng dậy, để hở 
vai áo b ê n  p h ả ỉ,  đầu gốì b ê n  
phảỉ quỳ sát đất, chắp tay bạch 
P h ật  ràng :

- B ạch  Đức T hế Tôn ĩ Trong 
k ỉế p  quá khứ Đề B à  Đ ạ t  Đa 
th ư ờ n g  m ang lò n g  h ạ i  P h ậ t ,  
v iệc đó như th ế  nào ?

P h ật bảo Ngài A Nan :
- Ông hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ 

vì ông mà nói rõ ràng việc đó. 
Ở thời quá khứ, cách đây không 
b i ế t  bao n h ié u  năm , cổ m ột 
nước gọỉ là  B a  La Nại. Trong 
nước ấy có một vị P h ật ra đời, 
hỉệu là Tỳ B à  Thi Như Lai, ứ n g  
Ciing, C h ín h  B iế n  T r i ,  M inh 
Hành Túc, Thiện Thệ, T hế Gian 
Giải, Vô Thượng Sỹ‘, Điều Ngự 
T rư ợ n g  Phu, T h iê n  N hân Sư, 
P h ật, T h ế  Tôn, P h ậ t  Tỳ B à  Thi 
ở đời giáo hóa được mười nghìn 
năm thì nhập diệt. Chính pháp 
của Ngài lưụ truyền được mười
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haỉ nghìn năm, thì bắt đầu sang 
thời kỳ Tượng pháp.

Sau  th ờ i  kỳ Tượng p h áp , 
nước B a  La Nại có ông vua tên  
là Ma Ha La Xà. Vua rấ t  thông 
m inh và n h â n  đức, lấ y  ch ín h  
ph áp  t r ị  nưđc, kh ông b ổc  lộ t  
nhân dân. Vua lầm bá chủ mười 
sáu nước nhỏ, tám  trăm  th ô n  
ấp; có năm trăm  voi t rắ n g  và 
hai vạn phu nhân, nhưng không 
có con. Vua Ma Ha La Xà mới 
làm lễ kỳ đảo các vị Thần sông 
ngòi, núi rừng và cây cối để cầu 
t ự ằ c ư  như t h ế  ròng rã  trong 
m ười h a ỉ  năm , th ì  h a i  B à  đệ 
nhâ't và đệ nhị Phu nhân  đều 
mang thai. Được b iế t  tin  ấy, vua 
h ế t  sứ c  vui mừng, rồ i  tự tay  
ch ă m  sóc  c á c  th ứ c  ă n  u ố n g, 
g iư ờ n g  m ừng cho hai b à  phu 
nhân, khiến cho đều được như 
ý. Sau mười tháng, đệ nhất phu 
nhân sinh ra Thái tử, thân  hình



QUYỂN THỨ Tư 227

đầy đặn, tướng mạo khôi ngô và 
sắc diện đoan trangẾ Đệ nhị phu 
nhân cứng sình được một trai. 
Vua th ấy  sung sướng vô cùng, 
l iền  tr iệu  tập các quan văn, võ, 
các nhà xem tướng và các thầy 
B à  La Môn để xem tướng và đặt 
tên  cho hai Thái tử.

Thầy tướng hỏi :
- Khi sinh Thái tử, có điềm gì 

khác lạ không ?
Vua đáp :
- Bà mẹ của Thái tử thứ nhất 

xưa nay t ín h  t ìn h  vốn xâ'11 xa 
hay gỉận dữ, ghen ghét, tự kiêu, 
tự đại, nhưng từ khị sinh Thái 
tứ thì tính tình khác hẳn : hòa 
nhã, vui vẻ, rộng lượng, khỉêm 
tốn và lúc nào cúng tươi cười ; 
gặp ai cú n g  dùng lờ i  từ tố n  
th ă m  h ỏ i  và thương yêu  m ọi 
người như mẹ thương con.

Thầy tướng nói :
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- ĐÓ là do cái phức đức của 
đứa trẻ  này mà khiến cho cha 
mẹ thay đổi như thế. Vậy nên 
đặt tên  là Thiện Hứu Thái tử.

Thầy tướng lại hỏi :
- T h ế  còn đệ nhị Phu n h ân  

k h i  s in h  Thái* tứ cổ đ iềm  gì 
khác lạ không ?

Vua đáp :
- Đệ nhị Phu n h ân  xưa nay 

tính tình vốn hiền hậu, vui vẻ, 
nói năng dịu dàng, aỉ cũng quý 
m ến, nhưng từ khi mang th a ỉ  
thì tính nết đột nhiên thay đổi : 
cáu kỉnh, oán hờn, ghen ty, và 
hay chửi rủa.

Thầy tướng nói :
- Đố là do cái nghiệp báo của 

đứa trẻ  này k h iế n  cho bà mẹ 
thay đổi như thế. Vậy nên đặt 
tên  là Ác Hữu Thái tử.

Từ đó hai T h á i  tử dần dần 
k h ô n  lđn, cho đến năm  mười
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bổfn tu ổ i  th ì  T h iệ n  Hứu T h á i  
tứ  tỏ ra  râ 't th ô n g  m in h  và 
nhân từ, hay bố th í cho những 
người nghèo khó, nên  cha mẹ 
r ấ t  th ư ơ n g  y êu , quí c h u ô n g . 
Còn Ác Hũtu T h á i  tử th ì  t ín h  
kh í hung bạo, cha mẹ thường 
g h é t ,  k h ô n g  muổ'n n h ìn  m ã t ,  
n ê n  Á c h ứ u  m ang lò n g  gh en  
g h é t  vđi anh, hay gây sự b ấ t  
hòa, sinh tâm hờn giận và chỉ 
muốn lầm hại anh.

Một hôm Thiện  Hữu T hái tử 
cùng với đoàn người tùy tùng 
ra  ngoài thành du ngoạn. Thái 
tử th ấy  người cầy ruộng, lưỡi 
cầy đưa đến đâu thì côn trù ng  
dưđi đất chạy ra và lập tức bị 
những chim chóc mổ ăn. T hái 
tử  th ấ y  th ế ,  bù i ngùi thương 
x ó t  và vòn sinh trư ởng tron g  
th âm  cung chưa hề th ấ y  v iệ c  
ấy, nên  mới hỏi người tùy tùng 
rằng :
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- T ạ i  sao những con v ậ t  lạ i  
giết hại lẫn nhau vậy ? Và tạ i  
sao người kia phải làm việc vất 
vả như th ế  ?

Người tùy tùng đáp :
- Sở dĩ Thái tử có đất nước là 

nhờ ở nhân dân ; nhân dân có 
là nhờ sự ăn uống, sở dĩ có cái 
ă n  uống là  nhờ ở sự cay  cấy> 
trồng trọ t  các thứ thóc lứa để 
nuôỉ sống con n gư ờ i .

Nghe xong, T h á i  tứ tỏ vẻ 
b u ồ n  rầ u  thương cảm . R ồ i  đi 
được một khoảng đường nữa, lạ i 
thấy một bọn người, cả đàn ông 
lẫn đàn bà đang dệt vải, mồ hôi 
nhễ nhại, trông có vẻ mệt nhọc. 
Thái tử la i hỏi :

- N h ứ n g  n g ư ờ i k ia  là m  gì 
th ế  ?

Tùy tùng thưa rằng :
- Thưa Thái tử, họ đang dệt 

v ả i  để may q u ầ n  áo cho m ọi
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người che đậy thân thể và ngừa 
sự ré t  mướt.

T h á i  tứ tự nghĩ : vì m iến g  
cơm ă n  manh áo m ặc mà con 
người phải vất vả như vậy. Đi 
th êm  một quãng nứa lạ i  th ấy  
người ta  đang lột da những con 
trâu, con ngựa và chọc t iế t  heo, 
dê, Thái tử liền  hỏi :

- Bọn người kia đang làm gì 
mà lạ i  xâu  xé nhữ ng con v ậ t  
th ế  kia ?

Tùy tùng trả  lời :
- Họ là  nhữ ng người đồ tể ,  

bán th ịt  để mưu sinh.
Nghe xong, T h ấ i  tứ cổ vẻ 

kỉnh sợ và nói :
•

- Lạ thay, sao người ta  có thể  
h ấ t  n h â n  như t h ế  đưưc, c â y  
m ạ n h  h iế p  y ếu , s á t  s in h  đế 
mưu sinh mà gây nên oan trá i  
r ồ i  đ ề n  t r ả  n h au  t r o n g  bao 
nhiêu kiếp.
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RỒ ỉ đỉ được một quảng đường 
nữa, lạ i  gặp một bọn người bẫy 
chỉm, b ắ t  cá, hà hiếp kẻ vô cớ, 
người khỏe bắt nạt kẻ yếu, Thái 
tử lạ i  hỏỉ :

- Bọn người kia làm gì vậy ?
- Thưa Thái tử, họ đang bẫy 

chim, b ắ t  cá để đổi lấy m iếng 
cơm ăn manh áo mặc.

Nghe xong, Thái tử buồn rầu, 
rơi lệ, thương cho chúng sinh ở 
đời toàn tạo những nghiệp ác, 
để rồỉ phải chịu những quả khổ 
vô củ n g . T h á i  tứ th ấ y  lò n g  
thương x ó t  k h ôn g  nguôỉ, l iề n  
sai quay xe trở về cung đỉện.

K hi về đ ến  cung, Vua ch a  
th ấy  T h ái tử có. vẻ ưu tư, sầu 
k h ố , m đi h ỏ i  nguyên  do, th ì  
Thái tử đem hết những việc đã 
được m ục k íc h  tro n g  k h i du 
n goạn  ngoài th à n h ,  th u ậ t  lạ i  
cho Vua cha nghe. Vua nói :
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- ĐÓ là những việc tự nhỉên  ; 
không thể  trá n h  được vậy con 
k h ô n g  n ê n  buồn rầu , h ạ i  cho 
sức khỏe.

Thái tử nói :
- Nay con muô'n x in  phụ 

vương một v iệc, Phụ vương có 
vui lòng cho con không ?

Vua nói :
- Con là  người con yêu quý 

của cha, vậy ý con muốn điều gì 
cứ nóỉ, cha sẽ cho con được toạỉ 
nguyện.

Thái tử thưa :
- Con muốn xin tấ t  cả nhứng 

kho tàng của cải và lương thực 
củ a  P hụ  vương để b $  th í  cho 
h ế t  thảy mọi người.

Vua trả  lời :
- Tùy ý con muốn, cha không 

hối tiếc.
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Bấy giờ, Thiện  Hữu T hái tử 
mđi sai quan giữ kho mở c á c  
cửa kho và dùng năm trăm  con 
voi lớn chở các  thứ của báu ra 
bổ'n c ứ a  t h à n h  t r u y ề n  cho 
n h â n  dân khắp  trong nước aỉ 
c ầ n  t h ứ c  ã n ,  áo  m ặ c  và c ủ a  
cải, cứ tự ý đến mà lấy* Lúc đó 
danh t iế n g  củ a  T h á i  tứ lừ n g  
lâ y  tá m  phương. D â n  c h u n g  
khắp nơi kéo đến và chỉ trong 
một thời gian ngắn đã h ế t  hai 
phần ba của cả i trong các  kho 
tà n g .  V ié n  quan coi kho l i ề n  
vào tâu Vua rằng :

- Tâu Bệ hạ ! Thái tử đã cho 
h ế t  hai phần ba của cả i trong 
các kho, xin Bệ hạ hãy nghĩ lại.

Vua nói :
- Không nên làm trá i  ý Thái 

tử.
Một lúc sau các quan lạ i họp 

nhau để bàn bạc và cho rằng : 
Sở dĩ Quốc gia được hưng th ịnh
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là  nhờ vào c á c  kho tàn g , nay 
kho tầng h ết sạch của cải, thì 
quô'c gia p h ả i  lâm  nguy. B à n  
xong, các quan lại vào tâu vua :

- Tâu Bệ hạ ! Thái tử đã dùng 
h ế t  hai phần ba của cả i  trong 
kho tàng, xỉn Bệ hạ can ngăn 
Thái tử.

Vua trả  lời :
- Trẫm không dám làm trá i  ý 

con trẫm, vậy các khanh hãy từ 
từ tìm cách can ngăn Thái tử.

Hôm sau Thiện Hữu Thái tử 
vào kho th ì  k h ôn g  th ấ y  quan 
giứ kho đ ến  mà cứ a  kho th ì  
khóa chặt. Thái tử sai người đi 
mời quan giữ kho, nhưng không 
gặp. Thái tử tỏ vẻ bực mình :

- Sao v iên  quan coi kho mà 
dám làm  t r á i  ý ta  ? Hay Phụ 
vương ta đã ra lệnh như vậy ?

Nói xong, T h á i  tứ sực t ỉn h  
lại, l iền  tự nghĩ rằng : "Người
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con cố h iế u  th ả o , k h ô n g  n é n  
phá tá n  của cả ỉ  của cha mẹ, ta  
háy tự tìm lấy của báu để bô" 
th í  chứng sinh. Nếu ta  không 
th ể  cấp dưỡng đầy đủ thức ăn, 
á o  m ặ c  cho h ế t  t h ả y  c h ú n g  
sinh được như ý, th ì sao có thể  
g o i  là  con  c ủ a  m ổ t vi Đ a i  
V ư ơ n g"?

Nghĩ như th ế  rồi, Thái tử mới 
t r iệ u  tập  c á c  quan văn  vỗ để 
thảo luân. Thái tử hỏi :

■ Người ta  làm  nghề gì th ì  
kỉếm đươc nhiều của nhất ?

Vi đê nhất Đai thần thưa :•  •  •

- Ở đời, muốn được giầu có 
trước hết là phải cày cấy trồng 
trọt, vì mất ít vốn mà lạ i được 
nhiều lời.

Vi Đai thần khác la i thưa :•  •  •

- Cái nghề đưa lạ i nhiều lợi 
tức nhất là nghề chăn nuôi, là 
vì súc vật sình nở rấ t  mau.



QUYỂN THỨ Tư 237

L a ỉ cổ môt vỉ Đai th ầ n  nứa • • • * 
nói :

- Aỉ muốn trở nên đại phú thì 
p h ả i  xuô'ng b iể n  tìm  c á c  thứ  
bảo vật. Nếu được viên ngọc Ma 
Ni Bảo Châu thì tha hồ mà cấp 
dưỡng cho hết thảy chúng sình, 
kh iến  cho đều được đầy đủ như 
ý muốn.

Thiên Hữu Thái tử nói :
- Duy có cách ấy là  hợp ý ta 

nhất.
Lập tức Thái tử cho các quan 

g iả i  tá n  rồ i  vào cung tâ u  với 
Vua cha :

- Nay con muốn xuống b iể n  
tìm các  thứ bảo châu, xin Phụ 
Vương chấp thuận.

Nghe lời nói ấy, như sét đánh 
b é n  ta i ,  nhà Vua n g h ẹn  ngào 
nói với Thái tử :

- Giang sơn đất nước này và 
kho tàng của báu kỉa đều thuộc
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quyền sở hữu của con, tùy ý con 
sử dụng, hà tấ t  phảỉ xuống biển 
tìm  ch â u  b áu  ? Con vốn sình  
trư ởn g trong thâm  cung, sô'ng 
t r ê n  nhung lụ a , nay p h ả i  d áỉ 
dầu sương gió, đổ ỉ k h á t  nóng 
lạn h , lấy ai săn sóc. Hơn nữa, 
g ỉứa b ỉể n  cả m ênh mông, bao 
nhiêu tai nạn, nào ác  quỷ độc 
long, sống dồn gió dập, nước 
xoáy đá ngầm, cá kình cá mập, 
nghìn vạn người ra đi, chỉ một 
vài người đến đích. Nay con lạ i 
xin xuống biển  thì việc ấy cha 
không thể cho được.

L ú c  đó, T h iệ n  Hữu T h á i  tử 
l iề n  nằm phủ phục x u ố n g  đất  
mà tâu với Vua cha rằng :

- Nếu cha mẹ không cho con 
đ ư ợ c xuống b iển  tìm  châu  th ì  
con sẽ bỏ m ện h  nơi đây chứ 
trọn không đứng dậy.

Bấy giờ, nhà Vua và các phu 
nhân thấy như thế, thì chỉ đưa
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m át n h ìn  nhau mà kh ôn g  nổỉ 
n ê n  lờ ỉ.  Một lức sau mđỉ đến 
khuyên giải Thái tử rằng :

- Con hãy dậy ăn uống đi.
Thái tử nói :
- Nếu cha mẹ không cho con 

được t o ạ i  n g u yên , con nhâ't 
đinh sẽ nhìn đói đến chết.

• •

Vua cha và các phu nhân âu 
sầ u  k h ố  náo , k h ố c  ló c  th ẩ m  
thư ơng, cứ như t h ế  cho đ ến  
trọn một ngày mà Thái tử cúng 
không ăn uống. Rồi hai ngày, ba 
ngày cho đến sáu ngày trôi qua, 
T h á i  tứ  cú n g  k h ô n g  hề lay 
chuyển. Cha mẹ lo sợ quá nên 
đ ến  n g ày  thứ  b ả y  m ới vỗ về 
khuyên nhủ Thái tử :

- Con hãy dậy ăn uống đi ! Cái 
th â n  này nhờ có ăn  uổng mới 
sống được, nếu không ăn uống 
thì tấ t  phải chết.

Thái tử nói :
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- Nếu ch a  mẹ n h ấ t  đ ỉn h  
không cho con xuống biển, tìm 
ch â u  th ì  con sẽ c h ế t  t ạ i  đây, 
không bao giờ đứng dậy.

Bấy giờ bà đệ nhất phu nhân 
tâu Vua rằng :

- Con nó đá q u y ế t  ch í  như 
t h ế ,  th ì  khổ cổ th ể  là m  lay 
ch u y ể n  đ ư ợ cẵ V ậy nỡ nào  ta  
nhìn con bỏ mệnh nơi đây ? Vậy 
xin  Bệ hạ hãy rủ lòng thương 
mà cho con xuống biển thì may 
ra còn hy vọng phần nào trong 
muôn một, chứ nếu không cho 
th ì  c h ắ c  ch ắ n  con nó sẽ c h ế t  
ngay đây.

Nhà vua thấy không th ế  nào 
n g ăn  cả n  nổi, n én  đành p h ả i  
bàng lòng. Bấy giờ T hiện  Hữu 
Thái tử đứng dậy vui mừng, lễ 
chân Phụ vương. Các cung phi, 
t h ể  nứ và t r ă m  n g h ìn  người 
xung quanh đều hỏi nhau :

- Thái tử cồn sống hay chết ?
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Vua trả  lời :
- Hôm nay Thái tử đã trở dậy, 

vuỉ vẻ và ăn uống như thường.
Vua hỏi Thái tử :
- Mục đích con muô'n xuống 

biển  để tìm của báu gì ?
Tháỉ tử trả  lời :
- Tâu Phụ Vương, con muốn 

tìm  cho được v iên  ngọc Ma nỉ 
Bảo châu để cấp dưỡng cho hết 
th ả y  c h u n g  s in h , k h iế n  cho 
không còn thỉếu thôn.

Bấy giờ nhà Vua mới truyền 
lệnh khắp trong nước, nóỉ ràng :

- T h iệ n  Hứu T h á i  tứ  m u ố n  
x u ố n g  b iển  tìm ngọc Ma nỉ Bảo 
châu , nếu  ai chịu* đi vđi T h á ỉ  
tử th ì khi trở về, ta  sẽ ban cho 
c ứ a  c ả i  'd ù n g  tro n g  b ẩ y  đ ờ i 
kh ôn g  p h ả i  th iế u  thốn . Ta sẽ 
sắm đầy đủ thuyền bè và cung 
cấp lương thực đi đường ^  Khi 
nghe lện h  ấy, năm trăm  ngườỉ
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vui mừng tụ họp, rồi đến tâu 
Vua :

- Muôn tâu Bệ hạ ! Chúng tôi 
xin tình nguyện đi theo Thái tử.

T h ì b á y  giờ , ở n ư ớ c  B a  La 
Nại, có một nhà hàng hảỉ rấ t  
t h ồ n g  t h ạ o  c ấ c  đ ư ờn g  b i ế n ,  
nhưng đá tám  mươỉ tuổi, n ên  
m ắt đã mờ. Vua Ba La Nại, đến 
tậ n  nơi nói vđi nhà h àn g  h ả i  
rằng :

- Trâm chỉ có một người con, 
từ xưa chưa hề đi đâu, mà nay 
lại muốn xuống biển tìm ngọc, 
nên Trẫm đến cảm phiền khanh 
cùng đi để hướng dấn con Trẫm.

Nghe Vua nói thế, nhà hàng 
hải quá xúc động nên cất t iếng  
khóc, rồi tâu Vua rằng ĩ

- Tâu  B ệ hạ ! Giữa b iể n  cả 
m ênh mông, có rấ t  nhiều nguy 
hiểm  và gian khổ, muôn nghìn 
người ra  đi mà chỉ có một vài
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người đến đích, tạ ỉ  sao Bệ hạ 
l ạ i  để cho T h á i  tứ d ấn  th á n  
vào con đường hiểm nghèo như 
vậy ?

Vua nói :
- T h á i  tứ  q u ỵ ết  ch í  x in  đi, 

T rẫ m  đá n h iề u  n gày  k h u y ên  
g iả i  mà T h á i  tứ k h ô n g  nghe. 
Cho nên, vì quá thương con mà 
T rẫ m  k h ô n g  dám  làm  t r á i  ý 
T h ái tử. Nghe xong, nhà hàng 
h ả ỉ  ph ải tuân  theo m ệnh lện h  
nhà Vua để cùng đi với Thái tử.

B ấy  giờ T h iện  Hữu T h á i tử 
chuẩn bị hành trang đầy đủ cho 
năm trăm người rồi sai người chở 
ra bãi biển. Lúc đó em Thái tử là 
Ác Hữu tự nghĩ rằng : "Xưa nay 
ch a  mẹ thường yêu quí T h iệ n  
Hữu hơn ta, nay Thiện Hữu lạ iđ ỉ  
ra biển tìm ngọc báu, nếu ngày 
kia được ngọc đem về, thì chắc 
ch ắ n  cha mẹ lạ i  càng  yêu quí 
Thiện Hữu hơn nữa mà ghét bỏ
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ta." Nghĩ như th ế  rồi, Ác Hữu 
T h á i tử l iền  đến xin nhà Vua, 
cho phép cùng đi với Thiện Hữu 
xuống biển tìm châu. Vua nói :

- T ù y  ỵ người. G ỉứ a  đường 
nếu gặp taỉ nạn thì anh em phảỉ 
che chở cho nhau.

L ú c  tđ i  b i ể n ,  T h iẻ n  Hứu 
Thái tử dùng bảy cái neo, neo 
thuyền lạ i  bảy ngày trước khi 
ra  khơi. Mỗỉ buổi sáng, khỉ mặt 
trờ i vừa mọc, Thiện  Hữu T hái 
tứ  đ á n h  m ổ t h ò i  trdTng r ò i  
tuyên bô" rằng :

- T ất cả mọi người, ai muốn 
xuống b iể n  th ì  cứ m ặc n h iên , 
nếu ai còn quyến luyến cha mẹ, 
vợ con, anh em và các thú vui ở 
đời, th ì  h ã y  n ê n  trở  v ề ,  chứ 
đừng vì tôi mà đi theo. Tại sao 
vậy  ? Vì g iữ a  b iể n  cả  m ên h  
mông, có nhiều  ta i nạn, trong 
m uôn n g h ìn  người đi th ì  ch ỉ  
một vài người đến đích.
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Trong khi tuyên bố như thế, 
nếu  tất  cả mọi người đều giữ 
m ặc n h iên , th ì  nhổ một ch iếc  
neo mà g ấ c  lê n  m ạn th u y ề n . 
Ngày nào cú n g  tu yên  bô' như 
t h ế  cho đến ngày thứ bảy th ì 
tấ t  cả bảy chiếc neo đều được 
nhổ lên  và bắt đầu giương buồm 
cho thuyền ra khơi.

Nhờ phúc đức và lòng* từ bi 
của Thái tử nên mọi người đã 
vượt qua b iển  cả mà đến được 
n ú i  T r â n  B ả o  b ìn h  an vô sự. 
K hi đến  nơi, T h iệ n  Hữu T h á i  
tử l iền  dóng một hồi trông rồi 
tuyên bô' rằng :

- Các ngươi nên b iế t ,  đường 
sá xa xăm, nay đã đến nơi, vậy 
c á c  ngươi p h ả i  mau mau thu  
lượm lấ y  củ a  b áu  mà trở  về, 
càng sớm càng hay. Nhưng của 
báu ở đây rấ t  nặng và quí giá, ở 
cõi Diêm phù Đê không có vật 
gì sánh kịp, vậy các ngươi đừng
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CÓ tham lam chở nhiều, sợ nặng 
quá mà thuyền đắm giữa dòng, 
k h ông về đến nơi, th ì  th ậ t  là 
uổng công khó nhọc.

D ặn dò xong xuôi, T h á i  tử 
cùng mọi người ch ia  tay, nói 
rằng :

- C ác ngươi cứ yên tâm  trở  
về , ta  còn  đi n ữ a  để tìm  cho 
được ngọc Ma ni Bảo châu.

Bấy giờ, Thiện  Hữu Thái tử 
và n h à  h à n g  h ả i  h ư đ n g  đạo 
t iế n  lên , đi được bảy ngày th ì 
đến một chỗ nước chỉ sâu đến 
đầu gô'i ; lạ i  đi bảy ngày nữa 
th ì đến một chỗ nước sâu đến 
cổ  ; l ạ i  t i ế n  th ê m  b ả y  n g à y  
nứa, vượt qua một lớp phù sa 
th ì  đến một b á i  b iển , mà c á t  
to à n  b ằ n g  b ạ c h  n g â n . Người 
hướng đạo hỏi :

- Đất này bằng thứ gì ?
Thái tử đáp :
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- Đất  này toàn  bàn g  b ạ ch  
ngân.

Người hướng đạo lại nói :
- Thái tử hãy nhìn xa ra bốn 

phía xem cố dãy núi bạch ngân 
nào không ?

- P h ía  Đông Nam có một dãy 
nứỉ B ạch  Ngân xuất hiện.

- Con đường này sẽ dẫn đến 
chân dăy núi ấy.

Khi tớ i núi B ạ c h  ngân rồi, 
người hướng đạo nói với Thái tử :

- B â y  giờ ta nên  đi đến núi 
Kim Sa.

Nhưng lúc đó người hướng đạo 
cảm thấy mỏi mệt, kiệt sức, liền 
nằm xuống và nói với Thái tử :

- T ô i  th ấ y  tro n g  người yếu  
quá, ch ắc  không được bao lâu 
nữa tôi sẽ bỏ mạng nơi đây. Vậy 
T h á i  tử  hãy  h ăn g  h á i  lê n ,  từ 
đây đi về phía đông chừng bảy



248 KINH ĐẠI PHUONG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

ngày nứa, sẽ tới núi Kim Sơn, 
rồi từ núi Kỉm Sơn đi bảy ngày 
nữa sẽ đến một nơỉ mà đất toàn 
b ần g  hoa sen đỏ thấm , đi qua 
nơỉ này, thì đến một cái thành 
T hất Bảo, nền thành toàn bằng 
hoàng kỉm, lầu gác b ằ n g  bạch  
n g ân , n h ứ n g  tấ m  b ìn h  phong 
b ầ n g  n g ọc  san hô đỏ, n h ứ n g  
lưới trân  châu giăng mắc phía 
trên , bảy lần hào lúy toàn bằng 
lưu ly. Đó là thành của Đại Hải 
Long Vương. Trong tai bên trá i  
củ a  vị Long Vương ấy cổ môt 
v iê n  n g ọc  Ma Ni Như Ý B ẩ o  
Châu. Thái tử nên đến mà xin. 
Nếu được viên ngọc ấy, th ì có 
thể làm cho khắp cõi Dỉêm phù 
Đề đằy đủ c á c  thứ  c ủ a  bấu , 
thức ăn, áo mặc, thuốc thang và 
ca n h ạc  vui tươi. Nói tóm lạ i,  
hết thảy chúng sinh cần cái gì 
là tùy ý được thỏa mãn, cho nên 
gọi là  Nhừ Ý B ả o  C hâu. Nếu 
Thái tử được viên ngọc ấy thì
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chắc chắn sẽ được toại nguyện 
xưa. Nói xong, người hướng đạo 
trú t hơi thở cuối cùng.

Bấy giờ, T hiện  Hữu T hái tử 
Ồm lá'y x ấ c  người hưđng đạo 
mà khóc lóc thảm  th iế t .  Người 
hướng đạo ch ế t  đi, Thái tứ đã 
m ất một người tin  cậy. Sau khi 
phủ cá t  vàng mai táng cho nhà 
h à n g  h ả i ,  T h iệ n  Hữu T h á i  tứ 
đi nhiễu bảy vòng, làm lễ rồi 
từ b iệ t .

Từ đấy, Thái tử đi thẳng đến 
núi Kim Sơn, qua núi Kim Sơn 
th ì thấy hoa sen màu xanh mọc 
khắp mặt đất. Dưới những bông 
sen, có nhiều rắn độc cứng màu 
xanh. Loại rắn  đó rấ t  độc hạỉ : 
nó cắn cũng chết, chạm xát vào 
nó cúng chết, và nó phun nọc 
độc cúng chết. Những con rắn 
độc đó quấn lấy cuống bông sen, 
giương mắt le lưỡi mà nhìn Thái 
tử. Lúc đó Thiên Hữu Thái tử
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l iền  nhập Từ bi quán, rồi nhờ 
năng lực Từ bỉ dám lên hoa sen 
mà đi, thẳng tới cung điện Long 
Vương, mà n h ứ n g  r ắ n  độc 
không hề cắn h ạ iỆ Bốn bên cung 
điện Long Vương có bảy lần  hào 
lúy, tro n g  c á c  hào lúy ấy rất  
nhiều rồng độc, mình quấn lấy 
nhau, giao đầu n h ìn  nhau mà 
giữ cửa thành.

Khi T h iện  Hữu T h ái tứ đến 
ngoài cửa th àn h  thì thấy toàn 
rồng độc. Thái tử liền  vận dụng 
từ tâm và tự nghĩ rằng : "Nếu 
c á i  th â n  ta  đây mà bị nh ứ n g  
con rồng độc kia sát hại, thì hết 
thảy chúng sinh ở cỗi Diêm Phù 
Đề đều sẽ mất lợi ích lớn".

Bấy giờ Thái tử giơ tay phải 
lê n ,  bảo  n h ữ n g  con rồ n g  độc 
rằng :

- Các ngươi nên biết,  ta  nay 
vì h ế t  th ảy  chúng sinh, muôn 
được yết kiến Long Vương .
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Ngay lúc ấy> tấ t  cả các rồng 
độc mở đường cho T h á i  tứ đi 
qua. Thái tứ đỉ hết lần hào lứỵ 
thứ bảy  th ì đến cửa th àn h , ơ  
đây, T h á i  tứ th ấ y  hai người 
ngọc nữ, phục sức bàng nhung 
tơ, yểu điệu thướt tha. Thái tử 
mới hỏi :

- Các ngươi là ai ?
Ngọc nữ trả  lời :
- Chúng tô i  là nhứng tỳ nữ 

củ a Long Vương, có bổn phận 
giữ cứa thành ngoài.

Đ oạn T h á i  tứ t i ế n  vào cứ a  
giữa, lạ i  th ấy  bốn người ngọc 
nứ p h ụ c  sứ c  to à n  b ằ n g  b ạ c h  
ngânễ Thái tử hỏi :

- Có phải các tiểu  th ư  là cung 
phi của Long Vương không ?

Ngọc nữ trả  lời :
- Không phảỉ. Chúng tôi chỉ là 

tỳ nữ của Long Vương, có phận 
sự canh gác cửa giữa thành.
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Thái tử lại vào cửa trong thấy 
tám  n àn g  ngọc nứ, phục sức 
bằng hoàng kim. Thái tử hỏi :

- C ác t iể u  thư là người t h ế  
nào ?

Ngọc nữ trả  lời :
- Chúng tôi là tỳ nữ giữ cửa 

của Long Vương.
Thái tử nói :
- Các tiểu  th ư  hãy vì tôi vào 

b á o  cho Đ ại h ả i  Long Vương 
b iế t  là có T hiện  Hữu Thái tử, 
con Vua nước Ba La Nại, ở cõi 
D iêm  P hù Đề muốn được y ế t  
k iến  Long Vương.

C ấ c  ngọc nứ l i ề n  vào tâ u  
Long Vương. Long Vương nghe 
xong lấ y  làm  lạ ,  mới tự nghĩ 
rằng ĩ "Nếu không phải là con 
người có đầy đủ phước đức và 
t h iệ n  tâ m  th ì  k h ô n g  th ể  nào 
vượt qua được nhứ ng k h o ản g  
đường xa xăm  đầy nguy h iểm
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mà đến đây được." Nghĩ như th ế  
rồi, Long Vương mới ra tận  cửa 
để đón rước Thiện Hữu Thái tử 
vào cung.

Cung đ ỉé n  cứ a  Long Vương 
toàn  bằng lưu ly, giường nằm, 
tòa ngồi lầm bằng thất bảo, ánh 
s á n g  c h ó i  ngời, n h ìn  vào ló a  
mắt. Long Vương mời Thiện hữu 
T hái tứ ngồi, rồi cung chuyện 
t r ò .  N hân đó, T h á i  tứ th u y ế t  
pháp cho Long Vương nghe, nói 
về công đức của sự bố thí, cúng 
dàng và phúc báo ở cõi người và 
c õ i  t r ờ i .  Nghe xong, Đ ại H ải 
Long Vương th ấ y  lò n g  vui 
sướng, mới hỏi Thái tử :

- Người đá vượt bao n h ỉé u  
trùng dương đến đây, mục đích 
muốn tìm vật gì ?

Thái tử nói :
- T â u  Đ ại vương, h ế t  th ả y  

chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề 
chỉ vì miếng cơm ăn, manh áo
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mặc mà phải chịu khổ vô cùng. 
Nay tô i không quản đường xa, 
vượt bao gian kh ố và h iể m  
nghèo, đến đây muc đích chỉ để 
xin viên ngọc Như Ý Bảo châu 
tro n g  ta i  b ê n  t r á i  c ủ a  Đ ại 
Vương mang về cấp dưỡng cho 
h ết thảy chúng sinh, kh iến  cho 
đều được ấm no đầy đủ.

Long Vương nói :
- Xin Thái tử hãy ở lại đây bảy 

ngày để tôi có dịp được cúng 
dàng.

Thiện Hữu Thái tử nhận lời 
mời củ a  Long Vương. Sau bảy 
ngày, Long Vương đưa viên ngọc 
Ma Ni Bảo châu b iếu  T h á i  tử. 
Nhận ngọc rồi, Thái tử từ b iệ t  
Long Vương để trở về cõi Diêm 
Phù Đề. Lúc đó Đại Hải Long 
Vương sai c á c  Long th ầ n  t iễ n  
đưa Thái tử bay trên  hư không 
mà đi, n é n  c h ẳ n g  bao lâ u  đá 
đến bờ biển  cõi Diêm Phù Đề.
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Khi tới nơi, Thiện Hữu Thái 
tử gặp em là Ác Hữu, mừng rỡ 
hỏỉ rằng :

- N hứng người đồng h à n h  
h iện  nay ở đâu ?

Ác Hữu Thái tử đáp :
- Thưa anh, thuyền chứng em 

bỉ đắm và tấ t  cả mọi người đều 
chết, duy còn em, nhờ bám chặt 
lấy một tử thi dạt vào đây nên 
mới sống sót, của báu mất hết, 
không còn một vật gì.

Thiên Hữu Thái tử nói :•

- Ở đời có của báu nào đáng 
trọng hơn cái thân ta ? Của báu 
tuy m ấ t  nhưng em được sống 
sót, th ế  là quý lắm rồi.

Ác Hữu Thái tử nói :
- K hông p h ả i  th ế .  N gư ời ta  

chẳng thà ch ết trong cảnh giàu 
có còn hơn là sống trong cảnh 
nghèo khổ.
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Thiện Hữu nói :
- Ai nói như vậy ?
Ác Hữu trả  lời :
- Em đã từng đến chỗ tha ma 

và được nghe ma quỉ nói như thế.
Thiện Hữu Thái tử bản tính 

th â t  th à , mới đem chuyên nối 
thực với Ác Hữu nghe :

- Tuy em m ất h ế t  của báu, 
nhưng đừng có lo, anh đã được 
viên ngọc Như Ý Ma Ni Bảo châu 
của Vua Long Vương đây rồi.

Ác Hữu hỏi :
- T h ế  anh để ở đâu ?
Thiện Hữu trả  lời :
- Anh kết trong búi tóc.
Nghe xong, Ác Hữu sinh lòng 

ghen ghét, lo buồn áo não, l iền  
tự nghĩ ràng : "Xưa nay, cha mẹ 
ta thường th iên  vị, thương yêu 
T h iệ n  Hữu hơn tã , nay T h iệ n  
Hữu la i  đươc Ma Ni Bảo châu

*  •
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đem v ề , th ì  c h ấ c  ch a  mẹ sẽ 
thương yêu gấp bội mà ghét bỏ 
ta  như thấy gai góc.”

Nghĩ như th ế  rồi, Ác Hữu mới 
nói với anh :

- Được viên ngọc ấy thì quý 
lá m ể G ỉứa kh oảng  đường này, 
phải nên giữ gìn cẩn thận.

Bấy giờ Thiện Hữu, giơ viên 
ngọc ở trong búi tóc ra, đưa cho 
Ác Hữu xem và dặn rằng :

- Khỉ nào em mệt mà ngủ thì 
anh canh giữ ; nếu anh mà ngủ 
th ì em phảỉ trông chừng.

Khỉ Thiện Hữu ngủ, đến lư ợt  
Ấc Hữu giữ ngọc, th ì Ác Hứu 
liền  dùng hai thanh trúc  nhọn 
đâm vào mắt anh rồi cướp ngọc 
mà chạy. Bây giờ Thiện Hữu tri  
hô lên  và gọi em bảo rằng :

- Ác Hữu ! Ác Hữu ! Kẻ cướp 
đ ến  đâm vào m ắt anh mà lấy  
ngọc.
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Nhưng k h ô n g  th ấ y  Ác Hứu 
trả  lời. T h iện  Hữu càng lo sợ, 
buồn rầu và kêu to lên  rằng : 
"Có lẽ em ta đã bị cướp giết mất 
rồi". T iếng kêu thảm th iế t  động 
đến quỷ thần. Lúc đó thần  cây 
thương tình, đến báo cho Thiện 
Hữu b iế t  rằng :

- Em nhà ngươi là  Ác Hứu, 
ch ín h  là  kẻ cướp đã đâm vào 
mắt ngươi để đoạt lấy viên ngọc 
mà đi rồ i.  Nay nhà ngươi còn 
gọi Ác Hữu làm gì cho tốn hơi 
mệt sức.

Nghe thần cây nói thế, Thiện 
Hứu T h á i  tứ buồn bá n g h ẹ n  
ngào, sầu đau khổ áo náo.

Nói về Ác Hữu T h ái tứ, kh i 
cựớp được viên ngọc Bảo châu 
rồi, trở về bản quốc, ra mắt Phụ 
Vương, dâng viên ngọc quý mà 
tâu rằng :

- Tâu Phụ vương, con nhờ có 
p h ú c  đức mà được sôn g  sổ t ,
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T h iệ n  Hữu T h á i tứ và nhữ ng 
người đồng h à n h  vì b ạ c  phức 
nên đã bỏ mạng ngoài khơi.

Vua và các Phu nhân nghe Ác 
Hữu nói như th ế  liền  cất tiếng 
than khóc, vật vã buồn rầu quá 
đ ến  n g ấ t  lă n  ra  đ ấ t . Người 
chung quanh lấy nước lạnh rửa 
mặt cho vua, hồi lâu mới tỉnh. 
Lúc đó Vua và Phu nhân hỏi Ác 
Hữu rằng :

- Làm th ế  nào mà ngươi có thể 
đem được viên ngọc này về ?

Nghe vua hỏi, Ác Hữu th ấy  
lòng quặn đau, đứt từng khúc 
ruột, không nóỉ nên lời. Bèn đem 
viên ngọc chôn ở trong vườn.

Còn về phần Thiện Hữu Thái 
tử, sau khi bị đâm vào hai mắt 
trở nên  mù lòa, đỉ lạ i rờ rẫm, 
không cốn b iết  đường lối nứa. 
Đương lúc đau khổ, lạ i thêm đói 
k h á t ,  càu  sống cứng khổ, mà 
mong chết cứng không được. Cứ
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t h ế  lầ n  mò đi m ãi, Một ngày 
kia, đến nước của Vua Lợi Sư 
B ạ t .  Vua Lừi Sư B ạ t  trưđc đá 
hứa với Vua Ba La Nại sẽ gả con 
cho Thiên Hữu Thái tử.

Vua Lợi Sư B ạ t  mướn một 
người chăn bò tên là Lưu Chỉnh 
để chăn dắt một đàn bò gồm năm 
trăm  con. Hôm ấy,  vì quá mỏi 
mệt, lạ i  không thấy lôi đi, nên 
T h i ệ n ’ Hữu T h á i tứ mới ngồi 
xuống giữa đường. Lức đó, đàn 
bò giành nhau chạy tới, con đầu 
đàn l iề n  đứng lạ  ỉ, án  ngang 
Thiện HũUi khiến cho những con 
khác không thể dấm phải. Sau 
khi đần bò qua hết con đầu đàn 
mới đi. Nhưng nó đi được vài 
bước lại quay đầu trở lại, rồi lấy 
lưỡi liếm hai mắt của T hái tử  để  
nhổ hai thanh trúc nhọn ra.

•

B ấ y  giờ , người c h ă n  bò từ 
phía sau đi tới, thấy Thiện Hữu 
ngồi giữa đường, hỏi rằng :
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- Ông là ai ?
Thiện Hữu tự nghĩ : 'Nếu ta 

thuật lạ i  tấ t  cả các việc đã xảy 
ra, th ì  ch ắ c  ch án  em ta  sẽ bị 
k h ổ ."  Nghĩ xong, l i ề n  t r ả  lờ i  
người chăn bò :

- Tôi là môt kẻ mù lòa, đi ăn 
xin.

Nhưng người chăn bò thấy kẻ 
ăn mày có một tướng mạo khác 
thường mới bảo rằng :

- Nhà tô i  gần, mời ông háy 
vào, tôi xin cấp dưỡng.

Rồi người chăn bò đưa Thiện 
Hứu về n h à , sấp c á c  th ứ c  ăn  
uống đầy đủ và dặn mọi người 
trong nhà rằng :

- Các người hãy săn sóc, hầu 
hạ người này cúng như săn sóc 
ta  vậy.

c ư  như th ế ,  được hơn m ột 
t h á n g  th ì  người nhà b ấ t  đầu 
c h á n  n g án  và n ó i vđi nhau
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rằ n g  : "Nhà mình không được 
dư dật, làm th ế  nào có thể cung 
phụng người mù này mãi được."

Nghe những lời nói ấy, Thiện 
Hứu thâ'y lò n g  buồn b á , thao 
th ứ c  suổít đêm, đến sáng hôm 
sau, l iền  nói với người chủ nhà 
(người chăn bò) ỉ

- Nay tôi muốn đi.
Người chăn bò hỏi :
- Có điều gì không được vừa 

ý, mà ông mụốn đi.
Thiên Hữu trả  lời :
- Không có điều gì cả, vì thực 

tìn h  tô i không dám làm phiền  
ô n g  m ái.  Nếu ôn g  cổ lò n g  
thương tôi, xỉn ông lầm ơn cho 
tôi một cây đàn tranh, rồi đưa 
tô ỉ  đ ến  m ột th à n h ,  â'p, h o ặ c  
thôn, xã nào có đông dân cư để 
tôỉ lần hồỉ kiếm ăn.

Người chủ nhà đ àn h  p h ả i  
theo ý muốn của Thiện Hữu và
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sau khi đã mua cho Thiện Hữu 
một cây  đàn tranh , dắt T h iện  
Hữu đến thành Vua Lợi Sư B ạt, 
nơi nhiều dân chúng nhất, rồi 
trở về nhà.

T h iê n  Hứu cổ t à i  g ảy  đ à n  
tran h  âm thanh trầm  bổng, du 
dương là m  cho ai nghe cứ n g  
phảỉ say mê, ngây ngất. Do đó 
t á t  cả  mọi người kẻ í t  người 
n h iề u ,  gom gổp để cu n g  c ấ p  
cho T hiện  Hữu đầy đủ cơm ăn 
áo m ặc, khổng p h ải đối rá ch .  
K h ô n g  n h ứ n g  t h ế ,  mà T h iệ n  
H ứu l ạ i  c ò n  dư d ậ t  đế c ấ p  
dư đng cho n ă m  t r ă m  h à n h  
k h ất trê n  khắp các  nẻo đưòng 
t r o n g  t h à n h  Vua L ợ i  Sư B ạ t  
đều được no đủ.

•

Nhà vua có một khoảnh vườn 
t r á i  cây  r ấ t  xanh t ố t , thường 
b ị  ch im  c h ó c  phá tá n .  Người 
coi vườn mới b ảo  T h iệ n  Hứu 
rằng :
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- Nếu ông vui lòng đuổi chim 
chóc cho tôị, tôi sẽ cung dưỡng 
ông đầy đủ.

- T ô i  là  người mù, là m  sao 
đuổi chim chóc được ?

Người coi vườn nói :
- Tôi đã có cách. Tôi sẽ buộc 

những chiếc khánh nhỏ vào lưới, 
rồi gỉảng lên ngọn cây, ông ngồỉ 
dưới gốc cây, khi nào nghe tiếng 
chỉm kêu, thì ông chỉ việc giật 
những đầu dây là đủ.

Thiên Hữu trả  lời :
- Như th ế  th ì tôi có th ể  làm 

đươc.
Rồi người coi vườn dắt Thiện 

Hữu đến ngồỉ dưới gốc  cây, dặn 
dò rồ i  đi. Trong khi ngồi rỗ i,  
T h iệ n  Hứu láfy đàn  dạo chơi, 
cho khuây khỏa. Lúc đó con gái 
Vua Lợi Sư B ạ t  cùng các thị tỳ 
vào vườn thưởng ngoạn. Nghe 
tiếng  đàn văng vẳng, công chứa
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nhìn  về phía gốc cây  th ì  thấy  
một người mù. Công chứa đến 
nơi, hỏi rằng :

- Ông là ai ?
Thiện Hữu trả  lời :
- Tôi là một kẻ hành khất mù 

lòa.
Công chúa nghe rồi, sinh lòng 

thương mến, không muốn xa lìa. 
Vua sa i  người ra  tìm , nhưng 
Công chứa nhất định không về, 
la i  bảo th ỉ tì :

• •

- Hãy về mang cơm ra đây cho 
ta.

N gười h ầ u  đem cơm đ ế n ,  
Công chứa cùng người mù ăn  
u ổ n g  xong, r ồ i  về t á u  Vua 
rằng :

- Xin Phụ vương cho con được 
chung sống  với người mù này, 
cho được măn nguyện của con.

Vua Lợi Sư B ạt  nói :
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- Con là người điên hay bị ma 
là m  hay sao mà l ạ i  đi sô'ng 
chung với một người mù ? Con 
không b iế t  rằng trước đây cha 
mẹ đã hứa gả con cho Thái tử 
Thiện  Hữu, con Vua Ba La Nại 
sao ? H iện  nay T h iệ n  Hứu 
xuổng b iể n  tìm  ch âu  chưa về 
mà con lại đòỉ làm vợ người mù 
là lẽ gì ?

Công chứa trả  lời :
- M ặc dầu th ế ,  nhưng th à  

ch ết th ì thôi, chứ con nhất định 
không thể xa lìa được.

Nghe con nói một c á ch  quả 
q u y ết như th ế ,  nhà Vua cúng 
không dám làm trá i  ý con, đành 
phảỉ sai người đưa người mù về 
một căn phòng vắng vẻ rồi đóng 
cửa lại. Lúc đó Công chứa mới 
đến chỗ người ĨĨ1Ù, nội rằng :

- Chàng b iế t  không, nay thiếp 
muốn cùng chàng kết nghĩa vợ 
chồng ?
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Thiên Hữu nói :
- Nàng là  con gái nhà aỉ mà 

muốn cùng tôi kết duyên chồng 
vơ ?

Công chứa trả  lời :
- T h iế p  là  con Vua L ợ i Sư 

B at.
Thiên Hữu nói :
- Nàng là công chứa con Vua 

mà tô i chỉ là một kẻ hành kh ất 
mù lòa, làm sao ăn  ở với nhau 
đươc ?

Công chứa trả  lời :
- Thiếp sẽ hết lòng cung kính 

và phụng dưỡng chàng, không 
dám trá i  ý.

Sau khi sống’ chung với nhau 
được ba tháng, một hôm, công 
c h u a  có v iệ c  c ầ n  p h ả i  đi mà 
khồng cho chồng biết, mãi đến 
c h iề u  m ới v ề . K hi đ ến  n h à , 
Thiên Hứu trách  :
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- N àng lé n  lú t  ra  ngoài mà 
không cho tôi b iết. Đi mãi đến 
giờ mới về ?

Công chứa trả  lời :
- Thiếp không lén  lút.
Thiên Hữu nói :

*

- L é n  lứ t  hay không, aỉ mà 
b iế t  đươc.

Công chúa buồn rầu, khóc lóc 
sướt mướt, mới thề nguyện rằng :

- Nếu thiếp có hành động lén  
lú t  t h ậ t ,  th ì  x in  cho h a i m ắ t  
chàng cứ mù như th ế  mãi, bằng 
không thì xỉn cho một mắt của 
chàng trở lại sáng suốt như xưa.

Vừa thề nguyện xong, th ì một 
mắt của Thiện Hữu bỗng chớp 
chđp r ồ i  mở b ừ n g  như xưa, 
xanh biếc, sáng quắc, như một 
vì sao lấp lánh gỉứa khoảng trời 
xanh ! Bấy giờ được thấy công 
chứa. Công chứa mới hỏi :
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- T h ế  nào, chàng có tin  thiếp 
không ?

T h iệ n  Hứu mỉm cườỉ, Công 
chúa nó ỉ tỉếp :

- Chàng th ật  vô ơn. Thiếp là 
con gái của một vị Đại Vương 
mà chàng chỉ là một người hèn 
hạ, th iếp  đã hết lòng phụng sự 
mà chàng không tỉn  thiếp.

Thiện Hữu nói :
- Nàng không b iết  tôi là ai ?
- C h àng  là m ột người h à n h  

k h ấ t ,  chứ còn ai ? Công chứa 
trả  lời.

- Không phải. Tôi là T h iện  
Hữu Thái tử, con Vua Ba La Nai.

7 •

Công chứa nói :
- Chàng th ật ngu si, điên dại, 

sao ch à n g  dám nổi như t h ế  ? 
T hiện  Hữu Thái tử, con Vua Ba 
La  N ại xuỏTng b iể n  tìm  ch á u  
chưa về, chàng dám nhận mình
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là  T h iê n  Hữu, ă n  nổi c à n  dỡ 
thiếp không tin  được.

Thiên Hữu nói :
- T ô i  tử thuở nhỏ đ ến  giờ, 

chưa từng nói dối.
Công chúa nói :
- Dù th ật  hay dối, ai mà tỉn  

đươc.
Thiên Hữu nói :
- Nếu tôi nói dối nàng thì còn 

m ột m ắ t  tồ i  cứ mù m ái m ãỉ,  
n h ư ợ c  b ằ n g  tô i  n ổ i  t h á t  th ì  
kh iến  cho mắt đó bình phục lại 
như trước cho nàng chứng kiến 
lời nổi củã tôi.

Vừa nói dứt lời, th ì m ắt k ia  
c ủ a  T h i ề n  Hưu trd  l ạ i  s ấ n g  
suốt như xưa, không khác. Khỉ 
haỉ m ắt T hỉện  Hứu bình phục 
th ì  d ỉệ n  mạo sán g  suô't, th â n  
hình đầy đủ, đẹp đẽ tuyệt vời, 
không aỉ sánh kịp. Công chứa 
thấy  thế , lòng sinh vui mừng,
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n h ư  t h ấ y  H iề n  T h á n h ,  n h ìn  
k h ấ p  t h á n  t h ể  m ắ t  k h ổ n g  
muốn chớp, vội vàng vào cung 
tâu  với Phụ vương :

- Tâu Phụ vương, chồng con 
đây chính là Thiện Hữu.

Vua nói :
- Ngươi ỉà người si mê, đỉên 

cuồng, bị ma quỷ ám ảnh nên 
mđi dám  n ổ i th ế .  T h iê n  Hứu 
T h á i  tứ xuống b iể n  tìm  ch âu  
chưa về, nay ngươi lại nhận kẻ 
hành khất kia là Thấi tử. ’

Công chứa trả  lời :
- Tâu Phụ vương, con không 

dám nói dối. Xin Phụ vương hãy 
dời gót ngọc đến xem.

Nghe con mình nói chắc như 
thế, nhà Vua cũng muốn ra xem 
coi thực hư th ế  nào. Quả nhỉên, 
k h i  n h ìn  thâ'y, nhà Vua n h ậ n  
ngay ra  T h iệ n  Hứu T h á i  tứ . 
Lòng thấy bối rối, nhà Vua tự
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nghĩ : "Nếu Vua Ba La Nại được 
b i ế t  ch u y ệ n  này , sẽ t r á c h  ta  
không ít." Nghĩ rồi l iền  xin lỗi 
Thiện  Hữu Thái tử, nói rằng :

- Quả th ật  Trẫm không b iết.
Thái tử Thiên Hữu nói :
- Xin Phụ vương hãy vì con mà 

ban thưởng cho người chăn bò.
Vua Lợi Sư B ạ t  l iền  lấy vàng 

b ạ c ,  lương th ự c  và y p h ụ c  
thư ớng cho người ch ă n  bò và 
cho luôn cả năm trăm  con bò. 
Người chăn bò mừng rỡ và khen 
n g ợi k h ô n g  x iế t .  L ạ i  tự nghĩ 
ràng : "Ân nghĩa của ta đối với 
Thiện  Hữu Thái tử không đáng 
bao nhiêu mà Thái tử đền đáp 
trọng hậu như th ế  này, th ậ t  ta  
k h ô n g  xứ n g đáng !" Nghĩ rồ i ,  
đứng giữa công chứng mà nói to 
lên  ràng :

- Ở đ ờ i,  h ể  gieo n h á n  t h ì  
hưởng quả. Mà cá i  quả báo của
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sự bố th í  t h ậ t  lđn lao k h ô n g  
th ể  nghĩ bần.

Lức đó không b iết  bao nhỉêu 
người th ấ y  t h ế  lòn g  s in h  vui 
mừng, sung sướng và đều phát 
tâm bô' thí để cứu khổ hết thảy, 
cầu chứng đạo quả thành P hật.

B ấ y  giờ t r ê n  hư không, cá c  
T h iê n  th ầ n  kh en  ngợi và tá n  
thán  đại chứng mà nói rằng :

- Quý h ó a  th ay  ! Quý h ổ a  
thay ! Đúng như vậy !

L ạ i  nó i về T h iệ n  Hứu T h á i  
tứ ,  k h i  ch ư a xuớTng b iể n  tìm  
châu, lúc ở trong cung có nuôỉ 
một trảm  con chim nhạn. Thái 
tử rấ t  quý chúng và tự tay cho 
chứng ăn  uống. Một hôm Mẫu 
hậu đến chỗ chim nhạn và nóỉ 
với chúng rằng :

- K hi T h á i  tứ  cò n  ở n h à ,  
th ư ờ n g  thương yéu  ch ă m  sổc  
c á c  ngươi nay T h á i  tứ  xuổTng
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b iển  chưa về, không b iế t  sống  
chết th ế  nào, vậy các ngươi có 
thương nhớ Thái tử không ?

Nghe Mẫu hậu nói, đàn chim 
nhạn cấ t  tiếng kêu aỉ oán, thảm 
sầu, rồ ỉ làm ra hiệu như muốn 
được đỉ tìm  T h á ỉ  tứ .  B ấ y  giờ  
Mâu hậu v iết  thư buộc vào cổ 
chim nhạn. Nhạn vỗ cánh tung 
bay, lượn trên  không một vòng 
qua cung đỉện, rồi nhắm thẳng 
phía biển  bay đi. Mẫu hậu thấy 
th ế ,  sinh lòng t in  tưởng, ch ắc  
chắn phen này sẽ được b iế t  tin  
tức con mình, sông chết ra sao.

Chim bay ra b iển , tìm khắp 
đó đây, không thấy Thái tử, mới 
quay trở  về đất l iề n .  Khi bay 
qua nước Vua Lợi Sư B ạt,  th ì xa 
xa trông thấy Thái tử đang ngồi 
ở t r ư ớ c  cung đ iệ n  n h à  Vua, 
chim liền  đáp xuống, đến trước 
Thái tử, líu lo vui mừng. Thái 
tứ  cầm  lấ y  phong thư , cung
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kính mở ra, đọc xong mới bỉết, 
P h ụ  Vương va Mẫu h ậ u  đêm 
n g ày  th a n  k h ổ c ,  nhớ thương 
Tháỉ tử, đến nỗi hai mắt mờ đi. 
Đoạn Thái tử viết thư thuật lại 
cho Phụ Vương và Mâu hậu b iế t  
tấ t  cả nhửng sự việc đã xảy ra, 
rồi lạ i  buộc vào cổ chim nhạn, 
k h iế n  đem về d ân g  cho P hụ 
Vương và Mẫu hậu. Chim nhạn 
sung sướng băng mình theo gió, 
không lâu đã về đến nước Ba La 
Nai.•

Phụ vương và Mâu hậu được 
th ư  c ủ a  T h á i  tứ ,  vui m ứ n g  
khôn x iế t .  Xem thư xong, mới 
b iế t  Thái tử bị em là Ác Hữu 
hám  h ạ i  để đoạt lấy  ngọc Ma 
Ni B ả o  c h á u .  T ro n g  cơn đau 
đớn, khổ não, nhà Vua l iền  hạ 
ỉện h  b ắ t  Ác Hữu Thái tử, gông 
cù m , r ồ i  giam  v ào  n g ụ c  tdfi. 
Đoạn sai sứ sang nổi vđi Vua 
L ợ i Sư B ạ t  rằng :
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- Sao Bệ hạ cứ giữ T h á i  tử 
khiến chúng tôi phải buồn khổ ?

B ấy  giờ Vua L ợ i Sư B ạ t  vội 
vàng cho người sắp đặt xe ngựa, 
và hành trang, rồi cử một đoàn 
hộ tống, kéo cờ xí, nổi âm nhạc 
mà t iễ n  đưa T h á i  tử và Công 
chứa về nước Ba la Nại.

Được b iế t  tin  Thái tử trở về, 
P h ụ  Vương và M ẩu h â u  vô 
cùng sung sướng, cưỡi voi lớn, 
khởi ca nhạc, đôt trầm  hương, 
treo cờ xí, ra tận  ngoài xa mà 
đón rư ớ c  T h á i  tứ .  N hân d ân  
t ro n g  n ư ớc, lđ n , b é ,  già  t r ẻ ,  
nghe t in  T h á i  tứ trở  về b ìn h  
an, vui mừng khôn x iế t ,  cùng 
ra  đón rước.

Khi đến nơi Thiện Hữu Thái 
tử đến trư ớc cha mẹ, cú i đầu 
đính lễ Phụ Vương và Mẫu hậu, 
vì m ắt đá mờ, không trôn g  rõ 
hình dung của Thái tử, bèn  lấy 
tạy sờ người Thái tử hỏi rằng :



QUYÊN THỨ Tư 277

- Ngươi cổ p h ẩ ỉ  là  con ta , 
Thiện Hữu Thái tứ đây không ? 
Cha mẹ thương nhđ con và lo 
buồn quá mới đến nỗi th ế  này.

T h iệ n  Hứu T h á i  tứ làm  lễ ,  
thảm hỏi cha mẹ xong, mới quay 
l ạ i  cảm  tạ  c á c  qu ân  th ầ n  và 
nhân dân trong nước, rồi cho họ 
giải tán.

B ấ y  giờ T h iệ n  Hữu T h á i tử 
tâu Phụ Vương rằng :

- Em con là Ác Hữu hiện  giờ 
ở đâu ?

- Con k h ổ n g  n é n  n h ấ c  đ ến  
con người độc ác  ấy nứa. Hiện 
n ay  nó đang b ị  giam  tr o n g  
ngục tôi, không thể buông tha 
được. Vua t rả  lời với T h á i  tứ 
Th iện  Hữu.

Thiên Hữu Thái tử nói :
- X in  Phu vương hãy phóng 

th ích  Ác Hữu cho anh em con 
được gặp nhau.
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T h iê n  Hữu x in  Vua ba  bdfn 
lần, Vua mới bằng lòng cho mở 
cứ a  ngục và đưa Ấc Hứu tđi. 
L ú c  đó Ác H ữ u , tay  c h â n  b i 
x ỉềng xích, cổ phảỉ mang gông, 
đến gặp Thiện Hữu. Thiện Hữu 
thâ'y th ế ,  l iền  xin cha mẹ cho 
p h ép  được th á o  gông cùm , 
x iền g  x ích  cho em, rồ i ôm lấy 
Ác Hứu dùng lờ i  th â n  m ật, 
thương yêu mà hỏi rằng :

- Em cổ m ề t  n h ọ c  lắ m  
k h ồng ? Em đã mang hộ v iên  
n g ọ c  B ả o  c h â u  về cho a n h , 
h iện  giờ em để ở đâu ?

Hỏi như th ế  đến ba lần , Ác 
Hữu mới nói :

- Chôn ở trong vườn ấy*
Thiện  Hứu Thái tử sai người 

ra  vườn đào lấy vièn ngọc, rồi 
đến trước cha mẹ, quỳ xuống, 
t h ắ p  hư ơng và ch ú  n g u y ê n  
rằng :
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- Nếu ngọc này nếu th ậ t  là  
Như ý bảo châu, hãy làm  cho 
haỉ mắt cha mẹ ta trở lạ i sáng 
suốt như xưa.

V ừ a  n ò i  chu n g u y ện  xong, 
th ì mắt của nhà Vua và Hoàng 
hậu bình phục. Lúc đó cha mẹ 
được nhìn  thấy  m ặt con, ỉòng 
thấy vô cùng sung sướng, x iế t  
nỗỉ vui mừng.

S á n g  sớm  hổm  sau, n h à m  
n g à y  m ư ời lầ m , T h ié n  Hứu 
Thái tử tắm gội sạch sẽ, thay y 
p h ụ c  m đ i, l é n  t r é n  lằ u  cao, 
th ấ p  hương lé, b á i  v iê n  ngọc 
Như ý B ả o  c h á u  mà p h ấ t  
nguyện rằng :

- Ta vì hết thảy chúng sinh ở 
cõi Diêm Phù Đề> đã phảỉ chịu 
bao nhiêu tâm khổ mới cầu được 
v iê n  n g ọc B ả o  c h â u  n ày . Ta 
nguyện rằn g  : h ế t  thảy chúng 
sinh, nhờ ngọc Bảo châu này, từ 
nay không còn phải thiếu thốn,
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khổ sở nứa, đều được đầy đủ 
yên vui.

Bâ'y giờ một cơn giò lớn từ 
phương đông thổi đến, đánh tan 
mây mù, bầu trời trở nên quang 
đãng, sáng sủa ; tấ t  cả những vật 
nhơ bẩn, rác rưới hôi thối ở cõi 
Diêm Phù Đề đều cùng tan biến, 
theo làn  gió cuốn. Rồi nhờ sức 
nhỉệm mầu của viên ngọc Ma ni 
Bảo  châu, một t rậ n  mưa t r ú t  
xuống khắp cõi Diêm Phù Đề. 
Tất cả các sông ngòi, ao, hồ, hào, 
rạch, đều tràn ngập thóc gạo, và 
các thức mỹ vị thơm ngon. Sau 
lạ i  mưa xuống cá c  thứ y phục 
thượng hảo và khuyên vàng, 
vòng xuyến. Sau cùng mưa xuống 
vàng bạc, bảy báu, và các nhạc 
cụ. Nói tóm lại, hết thẩy những 
thứ chứng sinh cần  dùng, đều 
được sung túc.

Bồ T át  vì phát tâm đại từ bi, 
tu hạnh bố thí, cáp dưỡng h ết
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t h ả y  c h ú n g  s ìn h ,  k h iế n  cho 
đều được đầy đủ y é n  vui, là  
như th ế  đó.

P h ật bảo Ngài A Nan :
- Vua Ba la Nại bấy giờ nay là 

P h ụ  Vương cứ a ta  ; Mấu h ậu  
bấy giờ, nay là Thân mẫu ta, Ma 
Gia Phu nhân, Ác Hữu Thái tử 
này là Đề Bà Đạt Đa, còn Thiện 
Hữu T h á i  tử nay ch ín h  là  ta, 
Thích Ca Như Lai vậy. Này ông 
A Nan ! Ở kiếp quá khứ, Đề Bà 
Đạt Đa thường mang ác tâm hại 
ta  như thế, mà ta vẫn lấy lòng 
từ bi nhẫn nhục, cứu khổ ban 
ơn, phương chi ngày nay ta đã 
thành Phât.

K hi P h ậ t  n ó i  p h áp  này , có 
tră m  nghìn người chứng được 
quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A 
L a  H án . L ạ i  có t r ã m  n g h ìn  
người phát tâm A lốc Đa La Tam 
D iếu  Tam Bồ Đề, cho đ ến  vô 
lượng tră m  nghìn  ch ú n g  sinh
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đều p h á t  tâ m  T h an h  V ăn  và 
Tâm Bích  Chi Phật.

Bấy giờ ngài A Nan bạch P h ật 
rằng :

- B ạch  T hế Tôn, kinh này nên 
gọi là  gì, và c h ú n g  con p h ả i  
phụng tr ì  như th ế  nào ?

P h ật nói :
- Kỉnh này gọi là : Kinh P h ật 

B áo  Ân Phương T iện  c ấ p  Túc 
Nhất T h iết Chúng Sinh.

Đại chúng nghe P h ật nói rồi, 
vui mừng làm lễ lui ra.

❖

L ạ i  nứa, Đề B à  Đ ạt Đa tuy 
được theo P h ật xuất gia, nhưng 
lò n g  ghen g h ét  sâu nặng, ch ỉ  
c ầ u  danh lợ i ,  n ê n  dù có dọc 
tụ n g  r ấ t  n h iề u  k in h  đ iể n ,  
nhưng cúng không th o át  được 
tội khổ trong đia ngục A Tỳ. Đề 
B à  Đ a t  Đa k ế t  b a n  t h â n  vđi• •
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Thái tử A Xà Thế, hai người rấ t  
thương yêu và tin cậy nhau. Một 
hôm, Đề Bà Đạt Đa bảo Thái tử 
A Xà T hế :

- Anh hãy lên làm Vua đi, và 
tôi sẽ làm Phât.

- Việc đó không thể được vì 
Vua cha hãy còn.

- Anh phảỉ tìm cách giết Vua 
ch a  và tồ ỉ  sẽ toan  mưu h ạ i  
Phật, rồỉ sau, anh lên làm tân 
Vương, tô i  sẽ là m  t â n  P h ậ t ,  
c ù n g  chu ng g iấo  h ó a  c h ú n g  
sinh, th ế  có khoái không ?

Thái tử A Xà T hế nghe lời xúi 
dục của Đề Bà Đạt Đa, mới về 
giết cha, rồi lên làm Vua nước 
Ma K iệt Đà.

Bấy giờ Đề Bà Đạt Đa nói với 
Vua A Xà T hế rằng :

- Nay tôi muôn giết P h ật để 
lên  làm Phật.
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- P h ậ t  có nhiều th ần  thông, 
b i ế t  t r ư đ c  v iê c  c h i ín g  ta  đá 
n ghĩ gì rồ i ,  vây  làm  t h ế  nào  
giết được ? Hơn nứa, P h ậ t  còn 
có các  vị đại đệ tử ở bèn  cạnh, 
n h ư  : Xấ L ợ i  P h ấ t ,  Đ ạ i  M ục 
K iề n  L iê n  và A Nâu L â u  Đà 
v.v...

- Đại vương hãy cô' giúp tôi.
Thái tử A Xà T hế nói :
- Giúp bằng cách nào ?
Đề Bà Đat Đa trả  lời :
- Đại vương phải ra lệnh cấm, 

không ai được cúng dàng thức 
án áo mặc cho các Tỷ Khưu.

L ú c  đó A Xà T h ế  Vương 
truyền lệnh rằng :

- Nếu ai cúng dàng thức ăn áo 
mặc cho các Tỷ khưu, sẽ bị chặt 
chân tay.

K hi ấy  P h ậ t  và c á c  đê tứ 
đang ở trong núi Kỳ Xà Quật.
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Sau  k h ỉ  lệ n h  nhà Vua được 
tru y ền  đi, không ai dám cúng 
dàng Phật, cho nên P hật và các 
vị đệ tử đi khất thực đều trở về 
không, cứ như th ế  cho đến bảy 
ngày. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất, 
và các  vị đại đệ tử phải dùng 
t h ầ n  th ô n g , đ ến  c á c  phương 
khác để khất thực. Bấy giờ Đề 
Bà  Đạt Đa nói với vua A Xà T hế 
rằng :

- Nay các đại đệ tử P h ật đều 
đi váng, chỉ có một mình Như 
Lai ở nhà, Đại vương hãy cho 
người đến thỉnh Phật vào cung 
cú n g  t r a i .  M ột m ặ t cho nãm  
trăm  con voi đen hung dữ uống 
rượu th ậ t  say, nếu P h ậ t  nhận  
lờ i mời mà vào th àn h , lú c  đó 
th ả  đàn voi say ra  cho chú ng 
giày chết.

A x ấ  T hế Vương nghe theo k ế  
ấ y , l i ề n  cho người đ ến  th ỉn h  
Như Lai. P h ât nhân lời mời của

• •
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nhà Vua rồỉ cùng năm trăm  vị 
La Hán t iế n  vào th àn h  Vương 
X á . L ú c  đổ A Xà T h ế  sai th ả  
năm trảm  con voỉ say ra, chứng 
hung h ă n g  xông đột, th ô ỉ  th ì  
cây  gẫy, tường xiêu, c ấ t  t iến g  
gầm thét,  nhắm thẳng phía Như 
L a ỉ mà ch ạ y  tớ i .  Khỉ ấy  năm  
trăm  vị La Hán sợ hãi quá bèn 
bay lên  hư không,, quyện quanh 
phía trên  Phật, còn A Nan th ì 
b ám  c h ặ t  lấ y  Như L ai,  lo sợ 
k h ôn g  t h ế  nào được. Như Laỉ 
l iền  vận dụng sức từ bi, giơ tay 
phảỉ lên, rồi từ năm đầu ngón 
tay, p h ổ n g  ra  năm  con sư tứ 
lớn, há m iệng gầm rô'ng, năm 
tră m  con voỉ say, k inh  hoàng, 
ngã vật ra đất.

Bấy giờ Đại chúng vây quanh 
Như Lai, t iến  vào cung. Vua A 
Xà T h ế  Vương liền  ra đón rước, 
th ỉnh P h ật an tọa, rồi cầu xỉn 
sám hối, mà bạch P hật rằng :
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- B ạ c h  T h ế  Tôn ! Đó kh ông 
phải là lỗi tạ i  tồi, mà chính tạ i 
Đề B à  Đạt Đa vậy.

P h ât nói :
- Đ ạ i  Vương, tô i  cũ n g  b i ế t  

thế, không những ở kiếp này Đề 
B à  Đạt Đa cứng thường mang ác 
tâm mà hủy hạỉ tôi, nhưng nhờ 
sức từ bỉ, tôi đều được án toàn.

A Xà T h ế  Vương ch ấ p  tay  
bạch  P h ật rằng :

- B ạ c h  T h ế  Tôn, trong k iếp  
quá khứ, Đề Bà Đạt Đa hủy hại 
Như Lai, việc đó như th ế  nào ?

P h ật bảo A Xà T hế :
- Hãy nghe cho kỹ ! Tôi sẽ vì 

Đ ại Vương mà nói rỗ v iệ c  ấy. 
Cách đây không b iết bao nhiêu 
kiếp, có một ông Vua chỉ th ích  
ăn th ịt  chim nhạn. Nhà Vua sai 
một người chuyên đi th ả  lưới 
bắt  chim. Lúc ấy, một đàn nảm 
trăm  chim nhạn từ phương Bác
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bay qua phía Nam, con đầu đàn 
rủi ro sa lưới. Người đánh bẫy 
vuỉ m ừng, tử  tro n g  khổm  lá  
chạy ra vồ lấy con nhạn. Khi đó 
một con n h ạn  k h ác , kêu  than  
thảm th ỉế t ,  quanh quẩn không 
bay đi. Người đ án h  b ẫ y  l i ề n  
giương cung bắn, không nhửng 
không sợ cung tên, mà con nhạn 
ấy  còn đáp xuống rồ i lă n  vào 
con n h ạ n  đầu đàn . Còn b ằ y  
nhạn  trê n  không cúng bồi hồi 
lui tới, nhất định không bay đí. 
Người đánh bẫy thấy con nhạn 
k ê u  th a n  th ả m  t h i ế t ,  m iệ n g  
trào ra máu, mới tự nghĩ rằng : 
"Loài chim muông mà còn b iế t  
thư ơng m ến  nhau, đ ến  n ỗ i  
không tiếc  thân mệnh như th ế  
này, sao ta lại có thể  nhẫn tâm 
g iế t  h ạ i  ch ú n g  được ?". Nghĩ 
như t h ế  rồ i,  l iề n  mở lưới th ả  
chim nhạn ra. Sau khi được thả, 
hai con nhạn cất tiếng kêu vui 
mừng, vỗ cánh bạy lên, rồi cùng
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với bầy nhạn trên  không, quấn 
quít lấy nhau mà bay đi.

B ấ y  giờ người đ ánh b ẫy  về 
tâu Vua rằng :

- Tâu Bệ Hạ ! Hôm nay thần  
b ẫ y  được m ột con n h ạ n  đầu 
đàn, lẽ  p h ả i  đem về dâng B ệ 
Hạ, nhưng một con nhạn khác, 
kêu than  thảm  th iế t ,  đến trào  
máu miệng, không sợ cung tên, 
b ồ i  h ồ i  k h ô n g  đi. T h ầ n  th ấ y  
cảnh ấy, mủi lòng, thương xót, 
l iền  thả chứng ra. Khỉ được thả 
ra, nhạn liền  ca hót vui mừng, 
rồi cùng bầy nhạn, quấn quyện 
với nhau mà bay đi.

Nghe xong, n h à  Vua tỏ vẻ 
buồn thảm, tự nghĩ : "Loài chỉm 
thú mà còn b iế t  thương yêu, che 
chở nhau như th ế

Nghĩ rồi, l iền  phát từ tâm  và 
tử đổ nhà Vua th ề  k h ô n g  ã n  
t h ỉ t  n h a n  và k h ổ n g  sa ỉ  b ắ t• • • o

chim nứa.
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Đại Vương nên b iế t ,  nhà Vua 
b ấ y  g iờ , nay c h ín h  là  Đ ạ i  
Vương v á y  ; n g ư ờ i b ẫ y  ch im  
bấy giờ, nay là Đề B à  Đạt Đa ; 
con  n h ạ n  k é u  th ư ơ n g  th ẩ m  
th iế t  đến trào  máu miệng, nay 
là  A Nan ; b ằ y  n h ạ n  t r ê n  
không nay là năm trăm  vị La 
H á n , c ò n  con  n h ạ n  đ àu  đ à n  
bấy giờ chính là th ân  Như Lai 
vậy. Hôm nay đây, A Nan thấy 
lòng thương xót, lưu luyến Như 
Lai cứng như xưa, không khác, 
còn  năm  tră m  vị La Hán bay 
l é n  hư k h ổ n g  c ũ n g  như  b ằ y  
n h ạ n  xưa vây. Đề B à  Đ ạt  Đa 
l ú c  n à o  c ũ n g  m uổn là m  h ạ i  
Như Lai, nhưng nhờ sức từ bi, 
Như Lai thường được an ổn.

K h i P h ậ t  n ó i  p h á p  â'y> th ì  
t r ă m  n g h ìn  người c h ứ n g  quả 
Tu Đà Hoàn cho đến quả A La 
Hán, hoặc phát tâm Vô thượng 
C h ín h  đ ẳ n g  C h ín h  g iá c .  Cho
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đ ế n  tâ m  T h a n h  V ã n  và tâ m  
B ích  Chi P hật.

*

L ạ ỉ  n ử a , Đề B à  Đ ạ t  Đa á c  
tâm  không dứt, chỉ muốn tìm 
c á c h  h ạ ỉ  P h á t ,  m đỉ tự  n g h ĩ  
rằn g  : "Nay ta phải nuôi móng 
ta y  cho  d à i ,  k h iế n  cho t h á t  
s á c ,  lấ y  thudTc đ ồc n h ể t  vào  
trong, rồi đến chỗ Như Laỉ, giả 
vờ vào  lễ  c h á n  P h ậ t ,  lú c  đổ 
d ùng mười m ổng tay cào  cấ u  
ch ân  P h ật,  cho thuốc độc ngấm 
vào th ì  ch ắ c  P h ậ t  p h ả i  chết."  
Nghĩ xong, Đề B a  Đạt Đa n hất 
định lầm theo k ế  ấy* í t  lâu sau, 
Đề Bà Đạt Đa đến chỗ Như Lai, 
vào lễ chân  P h ật ,  rồi cào cấu 
t h á t  m ạ n h , nhưng thuô'c độc 
b iế n  th à n h  cam lộ , n ê n  th â n  
Như Lai không hề đau đớn.
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L ạỉ nữa, Đề Bà Đạt Đa vẫn 
ch ư a  t o ạ i  n g u y ện , r ồ i  l ạ i  tự 
nghĩ : "Hôm nay Như Lai đang 
n g ồ i  dưđỉ c h â n  n ú i  Kỳ Xà 
Quật, ta  hãy lên  đỉnh núi, lấy 
một tảng  đá lãn  xuống để giết 
Phật."  Nghĩ xong l iền  lên  đỉnh 
n ú i ,  l ă n  đá xudTng là m  cho 
ngổn chân Như Laỉ bị thương, 
nhưng ta  lấy lòng từ bi, coi kẻ 
oán, người th ân  đều bình đẳng.

L ạ ỉ  n ứ a , ở đờỉ quá khứ xa 
xưa, c á c h  đây không b iế t  bao 
nhiêu  kiếp, bấy giờ có một vị 
P h ật ra  đời, hiệu là ứ n g  Cúng, 
ứ n g  Hiện Như Lai, Chính B iên  
Tri7M inh Hành Túc, Thiện Thệ, 
T h ế  Gỉan Giải, Vô Thượng Sỹ, 
Đ iều  Ngự Trượng Phu, T h iê n  
N hân S ư ] P h ậ t ,  T h ế  Tôn. Sau 
k h i  Đ ứ c P h ậ t  ấy  n h ập  d iệ t ,  
trong đời tượng pháp, có một vị 
Tỷ khưu, ngồi th iền  đĩnh một 
m ình  tro n g  rừ n g . Tỷ khưu
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thường có con rận , sợ nó xúc 
não trong khi ngồi th iền ,  mđi 
giao ước với rận rằng :

- L ú c  ta  ngồi t h iề n ,  ngươi 
phảỉ lặng lẽ, nằm yên một chỗ, 
không được xúc não.

Con rậ n  tu ân  theo. Một lúc  
sau có con vắt đến bên, hỏi con 
rận  rằng :

- Sao mà thân th ể  chú béo tốt 
th ế  kia ?

Rận đáp :
- Tôi sống nhờ ông chủ đây, 

ông thường tu thiền định, và bảo 
tôi ăn uống có giờ giấc, tôi làm 
theo, nên thân thể mới được béo 
tốt, đẹp đẽ như th ế  này.

- T ô i  cũ n g  m uôn làm  th eo  
chú, có được không ?

- Tùy ý bác.
Thế là con vắt bám chặt lấy 

vị Tỷ khưu đang ngồi th iền  mà
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h ú t  m áu. L ú c  đổ vị Tỷ khưu 
thấy lòng phỉền não, liền cởi áo 
ra và đốt ngay đi.

P h ật nói :
- Vị Tỷ khưu tọa th iền  bấy giờ 

nay là Đại Ca Diếp, con vắt này 
là Đề Bà Đạt Đa, còn con rận  
này là thân ta vậy.

Xưa kia, vì lợi dưỡng mà Đề 
B à  Đ ạ t  Đa muô'n là m  h ạ i  ta ,  
cho đến ngày nay ta đã th àn h  
P h ật ,  cúng vì ham danh lợi, mà 
Đề B à  Đ ạ t  Đa là m  cho t h á n  
P h ậ t  ch ảy  máu, n ên  m ặc dầu 
đang còn sốiig mà phảỉ đọa vào 
địa ngục. Đề Bà Đạt Đa thường 
mang lòng  thâm  độc, hủy h ạ i  
Như Lai, n ếu  nói cho đầy đủ 
v i ê c  đo, th ì  c ủ n g  k iế p  c ũ n g  
k h ô n g  h ế t  được. T h ế  mà lú c  
n à o  ta  c ú n g  đem lò n g  tử  b i ,  
thương x ó t  Đề B à  Đ ạ t  Đa, vì 
chính ta  thường gặp Đề B à  Đạt 
Đa n ê n  mới chóng ch ứ n g  đạo
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BỒ Đ ề . B đ i  nhđ t r ọ n g  ơn ấ y  
n é n  ta  th ư ờ n g  đem lò n g  th a  
thứ.

Bấy giờ đức Như Lai liền  sai 
A Nan đi đến địa ngục, để thăm 
hỏi, Đề Bà Đạt Đa xem chịu khổ 
th ế  nào. A Nan phụng mệnh ra 
đỉế Khỉ đến ngoài cứa địa ngục, 
A Nan nói với viên cai ngục là 
ngưu đầu A Bàng rằng :

- Xin gọi hộ tôi Đề Bà Đạt Đa.
- Ngài muốn hỏi Đê Bà Đạt Đa 

nào ?Chư P hật ở quá khứ đều có 
Đề Bà Đạt Đa.

- Tôi muôn gọi Đê Bà Đạt Đa 
của P h ật Thích Ca Mâu Ni’

•

Bấy giờ A Bàng vào báo cho 
Đề Bà Đạt Đa b iế t  là có A Nan 
đừng n g oài,  h iệ n  muổTn được 
gặp. Đề Bà Đạt Đa liền  ra và nói 
với A Nari :

- Mời A Nan hãy vào. Như Lai 
vấn còn thương nhớ đến tôi ư ?
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- Như lai cho tôi đến hỏi thăm 
ông có thể chịu được những nỗỉ 
thống khổ ở đây không ?

- Tôi ở trong địa ngục A Tỳ 
này, cúng như một vị Tỷ khưu 
đã th ể  nhập được cái th ú  vui ở 
cỡi trời Tam Thiền.

P h ât nói ĩ
- Các bậc  đại Bồ Tát, tu các  

phép Phương t iệ n  để tiếp  dắt 
c h ú n g  s ìn h ,  th ì  dù cổ p h ẩ ỉ  
chịu  sinh tử và các  nỗi thống 
kh ổ , cú n g  kh ông lấy  t h ế  làm  
lo. Nếu ai bảo  Đề B à  Đ ạ t  Đa 
th ự c  là kẻ á c  nhân , p h ải đọa 
đ ịa  n g ụ c  A T ỳ , th ì  ngư ời đổ 
không hiểu.

Bấy giờ đức Như Lai l iền  vì 
đ ạỉ ch u n g  mà nổi rõ c á i  m ật 
h ạnh  nhiệm mầu và các  phép 
đ ạ i  ph ư ơng t i ê n ,  c ủ a  Đề B à  
Đạt Đa. Khi ấy vô lượng trăm  
n g h ìn  Bồ T á t  ch ứ n g  Vô s in h  
P h á p  n h ẫ n ,  vổ lư ợ n g  t r ă m
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n g h ìn  n g ư ờ i mở lồ n g  Vô 
thượng Chính đảng Chính giác 
và vô lượng trảm  nghìn người 
chứng quả Tu đà hoàn cho đến 
quả A La H ấn . Tử t r ê n  hư 
k h ổ n g ,  T h i ế n  T h ầ n  mưa c á c  
th ứ  hoa, r ả i  kháp  đại chúng, 
trổ i  th iên  kỹ nhạc, phóng ánh 
sáng lớn, rồi ca ngợi rằng :

- Quý hóa thay, Đức Như Lai 
nói Pháp chưa từng có vậy !

K hi ấy  h ế t  th ả y  đ ạ i  c h ú n g  
nghe P h ật nói Pháp xong, sung 
sướng vui mừng, rồi cúi đầu làm 
lễ mà lui ra.
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n ú c  đó đại chứng vây quanh 
đức T h ế  Tôn, cúng dàng, cung 
kính, tôn trọng tán  thán. Khi ấy 
Đức Như Lai vì muốn cứu chúng 
sinh khỏi cáỉ khổ trong ba cõi, 
t ỉêu  trừ  nảm món phỉền não và 
mười điều ràng buộc, khiến hết 
thẩy chúng sinh đều được giảỉ 
th o á t  vào c ả n h  N iết B à n  y ên  
vui nên Ngài mới mở lòng từ bi 
sâu xa mà chỉ bày haỉ thứ ruộng 
phúc : một là ruộng phúc hữu 
vi ; ha i là  ru ộ n g  p h ú c  vổ vi, 
Ruộng phức hữu vi là cha mẹ 
ruộng phúc vô vi là Sư Trưởng 
Chư Phật, Pháp, Tăng và các vị
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BỒ T á t .  Nếu c h ú n g  s in h  h ế t  
lòng phụng dưỡng cứng dàng, 
sẽ được phúc báo và có thể tiến  
đến thành đao Bồ Đề.•

Bâ'y giờ Đ ức T h ế  T ô n  bảo  
ngài Xá Lợi Phất, các vị đại đệ 
tứ và cá c  hàng Bồ T á t  rằ n g  : 
"Các ông n ên  b iế t ,  ch ẳn g  bao 
lâ u  n ứ a  Như L ai sẽ vào N iế t  
B à n " .  K hi nghe P h ậ t  nó i như 
thế, Ngài Xá Lợi P h ất cảm thấy 
thân  thể rụng rời, đau đớn như 
cắ t ,  buồn rầu, thương xót quá 
đến ngất đi và ngã xuống đất. 
Người xung qu anh  lâ'y nước 
lạnh rửa mặt cho Ngài, hồi lâu 
mới t ỉn h . Ngài l iề n  đứng dậy, 
ch áp  tay, đọc b à i  kệ ca kh en  
ngợi công đức của P hật rằng :

P h ât như nhac côi trời,
Nghe không bao giờ chán,
P h ật sắp vào Niết Bần,
Hết thẩy đều mất lợi.
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Bể sình tử năm ngả,
Ví như vúng bùn nhơ,
Bị á i dục ràng buộc,
Ngu si không xa lìa.
Kiếp xưa tu chính đạo,
B ố  th í không phân b iệ t
Từ lông mi phóng quang,
Soi tỏ không hạn định,
Mắt tựa ánh trăng rằm,
Chiếu khắp mười phương

cõi,
Khiến chúng sinh trông

thấy,
Hết thảy đều vui mừng

Nói trảm  nghìn kệ, tán  thán  
P h ật xong, Ngài Xá Lợi P h ất cúi 
đầu lễ chân Đức T hế Tôn, nhiễu 
quanh trảm  nghìn vòng, rồi nói 
với đại chúng và Thiên, Long, 
Quỷ th ầ n ,  N hân, P h i  n h â n  
rằng : "Này các Thiện nam tử !
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Lạ thay ! Cỗi th ế  gỉan này trở 
thành hư không, khổ thay ! Cõi 
th ế  gian này tan biến. Đau đớn 
th ay , c ỗ i  t h ế  g ian n à y  nguy 
ngập ! Cây cầu diệu pháp, nay 
sắp hư hoại cây đạo cao tột, nay 
sắp gẫy nát cột phướn diệu bảo, 
nay sắp nghiêng ngả ; mặt trời 
P h ật  Pháp sắp lặn núi đại Niết 
B ần  gần ngày sụp đổ !"

Đại chứng nghe rồi, lòng sinh 
sợ hái, vô cùng kỉnh ngạc. Mặt 
t r ờ i  mờ ám, n ú i non n g h iên g  
ngửa, t r á i  đất rung động. Bấy  
giờ Ngài Xá Lợi P h ất  đứng giữa 
đạỉ chứng, nổ ỉ bài kệ ràng :

Tôi thấy thân  tướng Phật,
Như núi vàng chói lọi,
Tướng đẹp, đủ uy đức
Danh thơm còn muôn thuở.
Nên siêng tu tinh tiến,
Để ra ngoài ba cỗi,
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Lựa chọn mọi nghiệp lành, 
Niết B àn  vui hơn hết.

Đọc bà ỉ kệ ấy đ ể  an ú i  đại 
c h ú n g  r ồ i ,  N gài Xá L ợ i  P h ấ t  
vận  dụng th ầ n  thông, bay lén  
hư không, hóa thành một nghìn 
voỉ báu, đứng quyện lấy nhau, 
hướng một nghìn đầu ra  ngoầỉ ; 
m ỗi con voi cổ b ảy  ngà, t r é n  
mỗỉ ngà có bảy cái ao, trong mỗi 
ao có bảy bông sen, trên  mỗi đàỉ 
sen có bảy vị hóa Phật, mỗi vị 
hóa P h ậ t  đều có Xá Lợi P h ấ t  
đứng hầu bên cạnh; mỗi một Xá 
Lợi P h ất phóng ra những luồng 
ánh sáng lớn, chiếu khắp mười 
phương vô lư ợ n g  t h ế  g i ớ i  đ ể  
chỉêu tập những chúng sinh có 
du yên  với P h ậ t  p h áp . K hi 
nhứng chứng sinh đố đến rồi, 
N gài Xá Lợi P h ấ t  lạ i  h iệ n  ra  
thân  lớn, chật cối hư không, sau 
lạ i b iến  thân  nhỏ lại mà nhảy 
xuống đất ; hoặc lửa trong thân
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bốc cháy bừng bừng, hoặc nước 
trong mình phun ra cuồn cuộn, 
trần  ngập hư không.

Sau khỉ đã h iện  trăm  nghìn 
vô số  c á c  thứ  th ầ n  b iế n  như 
t h ế ,  N gài từ t r ê n  hư k h ô n g  
xudTng, đ ến  chỗ đ ạ i  ch ú n g , 
thuyết pháp để chỉ dạy những 
điều lợi ích, yên vui, khiến cho 
vô lượng chúng sinh mở lòng Bồ 
Đ ề. L ạ i  có t r ă m  ngh ìn  người 
c h ữ n g  được quả Tu Đà H oàn 
cho đến đạo A La Hán và hàng 
ức tr iệu  người phát tâm Thanh 
Văn và tâm B ích  Chi Phật. Sau 
khi làm  những v iệc  lợi ích  ấy 
rồ i,  Ngài Xá Lợi P h ấ t  nổi với 
đại chúng rằng : "Tôi sẽ không 
thể yên lòng mà nhìn Đức Như 
Lai vào Niết Bàn". Nói xong liền  
bay lên  hư không và dùng lửa 
th ầ n  thông, tự đô't cháy mình 
mà chứng nhập Niết Bàn  trước.
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Khỉ ấy đại chung nhìn  Ngài 
Xả Lợỉ P h ất ,  m ắt không muốn 
chớp, lòng sinh thương tiếc , vật 
vá khóc than, m ặt t r à i  lu mờ, 
trá i  đất chuyển động. Rồi trăm  
nghìn đạỉ chứng, thu lượm Xá 
Lợi, xây  th á p  cứng dàng, vây 
quanh Ngàỉ Xá Lợi P h ấ t ,  đau 
khổ, sầu thương, lòng sình mê 
man, quên mất chinh niệm.

L ú c  b ấ y  giờ  Đ ức Như Lai 
dùng sức từ bỉ hóa làm Xá Lợi 
P h ất đứng gỉữa đại chứng. Thấy 
t h ế ,  m ọi người đều củ n g  vui 
mừng, những nỗi buồn khổ tỉêu 
tan , và h ế t  th ảy  p h át tâm  Vô 
Thượng Chính đẳng Chính giác.

Lức đó, Ngài A Nan, nhờ thần 
lực của Phật, b iế t  rõ trong lòng 
mọi người đều cố chỗ ngờ vực, 
l iền  từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa 
lạ i áo để hở vaỉ bên phải, đầu 
gối  bên  phảỉ quỳ sát đất, chấp 
tay  cung k ín h  mà b ạ c h  P h ậ t
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rằng : "Bạch Đức Thế Tôn, tạ i  
sao N gài Xá Lợi Phâ't l ạ i  vôi 
vàng nhập diệt trước Đức T hế 
Tôn, khiến cho đại chúng buồn 
rầu, đau khổ như vậy ?"

P h ật bảo Ngài A Nan và đại 
c h ú n g  r ằ n g  : "C h ẳng n h ứ n g  
ngày nay ông Xá Lợi P h ất mới 
nhập diệt trước Như Lai, mà ở 
n h ứ n g  k iế p  quá khứ xa  xưa 
cứ n g  k h ổ n g  nỡ th ấ y  ta  n h ậ p  
d iệ t  trưđc". Ngài A Nan b ạ c h  
P h ật rằng : "Bạch Đức T hế Tôn, 
trong những kiếp quá khứ Ngài 
Xá L ợ i P h ấ t  đều n h ậ p  d iệ t  
trước Phật, vậy việc đó như th ế  
nào, xin Đức Thế* Tôn nòi cho 
chúng con rõ." P hật bảo Ngài A 
Nan : Ông hãy nghe cho kỹ : 
Cách đây một A tăng  kỳ kiếp, 
b ấ y  giờ cổ nước gọi là  B a  La 
N ại, Vua nư ớc ấ y  t ê n  là  Đ ại 
Quang M inh, làm  bá chủ sáu  
mươi t iể u  qudTc và tá m  tr ă m
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th ô n  xã . Vua Đại Quang Minh 
vốn có từ tâm, bố th í h ế t  thảy, 
không t r á i  ý người. Cùng thời 
ấy, có một ông Vua nhỏ ở nước 
lá n g  g iền g  thường mang lòn g  
oán ghét. Vua Đạỉ Quang Minh, 
h àn g  th á n g  cứ đến ngày tra i ,  
dừng nảm trăm  con voi, chở các 
thứ châu báu, của cải, áo mặc, 
thức ăn đến một cái chợ lớn và 
ngoầỉ bôn cứa thành để bố thí 
cho mọi ngườỉ. Bấy giờ những 
nước thù địch và những kẻ oán 
ghét thấy Vua Đại Quang Minh 
bô" th í  t ấ t  c ả ,  k h ổ n g  t r á i  ý 
người, l i ề n  đua nhau đ ến  lấy  
các thứ thức ăn, áo mặc, vầng 
bạc , châu báu đem đi. Khi ấ y , 
ôn g  Vua nhỏ nưđc lá n g  g ỉền g  
nghe th ấy  đức bố th í của Vua 
Đạỉ Quang Minh, sinh lòng ghen 
gh ét. Ồng l iề n  tr iệ u  tập  quần 
thần  để xem có thể đến nước Ba 
La Nại xin cái đầu của Vua Đại 
Quang M inhộ Trong đám quần
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t h ầ n  k h ô n g  ai dám lã n h  sứ 
mạng đó. Vua lạ i  truyền lệnh, 
nói rằng ĩ "Nếu người nào dám 
sang nước Ba La Nạỉ để xỉn đầu 
của Vua Đại Quang Minh th ì sẽ 
được th ư ở n g  m ột ng h ìn  c á n  
vàng”. Lúc ấy có một người Bà 
la  Môn x in  đi và xỉn  nhà vua 
c ấ p  đủ lương th ự c  cho cu ộ c  
hành trình. Nước ấy cách  Ba La 
Nại hơn sáu nghìn dặm, nhà vua 
cung cấp đầy đủ hành trang và 
giục người B à  La Môn lê n  
đường.

K hi người B à  La Môn đ ến  
ranh  giới nước Ba La Nại, th ì 
đất l iền  chấn động, chim muông 
sợ hãi, bỏ chạy tứ tán, mật trời 
bị che lấp, mặt trăng thì lu mờ ; 
các vì tinh tú mất vị tr í  thường, 
cầu  vòng đỏ, đen, trắn g , ngày 
đêm thường hiện sao băng. T ất 
cả suôi, hồ, ao, giếiĩg^ trong xứ 
đều cạn ; hoa quả, cây cối tót



đẹp xanh tươi đều trở nên khô 
héo. Lức người Bà La Môn đến 
thành B a La Nại, đứng ở ngoầỉ 
cửa, thì thần giứ cửa bảo người 
canh gác rằn g  : "Người B à  La 
Môn đại á c  này từ phương xa 
đ ến , mudTn x in  đằu Vua Đ ại 
Quang M inh, ngươi chđ cho 
vào". Người B à  la Môn p h ảỉ ở 
ngoài cửa thành mất bảy ngày, 
không thể vào được. Một hôm, y 
n ò i  với người g ác  cứ a  r ằ n g  : 
"Tôi từ phượng xa tới đây, muốn 
được yết kiến nhà Vua". Người 
gác cửa liền  vào tâu Vua : "Tâu 
Bệ hạ, có một người Bà La Mồn 
từ phương xa đến, muôn được 
bệ kiến, h iện đang ở ngoài cửa." 
Vua nghe thấy  th ế , tức tốc  ra 
đón tiếp, như con được gặp cha. 
Vua chào mừng trước rồi, hỏi 
r ằ n g  : "Đường xấ xa x ô i ,  nay 
Ngài mới đến, Ngài có mệt mỏi 
lám không ?". Người Bà la Môn 
đáp :
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- "Tôi ở phương xa, nghe thấy 
công đức nhà Vua, bố thí không 
t r á i  ý người. Thanh danh của 
Bệ hạ, xa gần đều ca ngợi, th ật  
k h ô n g  ngoa. B ở i  t h ế  k h ô n g  
quản đường xa, vượt qua sông 
núi đến đây, tồi muốn xin Bé hạ 
môt vât."

• •

Vua nói :
- Tôi là người sẵn sàng bố thí 

tấ t  cả, ngài cần gì, xin cứ cho 
biết.

Người Bà La môn nói :
- Thực th ế  sao ? Tôi đến đây 

chỉ xin cái đầu của Bệ hạ, chớ 
không cần một vật gì khác cả.

Vua nghe n ó i  th ế ,  l i ề n  tự 
nghĩ rằng, từ vô thủy kiếp đến 
nay, ta  đá bỏ bao n h iêu  th â n  
mệnh, nhưng chưa từng bao giờ 
vì pháp vong thân cả ; lăn lộn 
trong vòng sinh tử, uổng công, 
m ệt t r í .  Nay cá i  th â n  này, đã
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th ề  cùng chứng sỉnh, cầu đạo 
Bồ Đề, nếu mà không cho th ì  
trá i  với bản nguyện của ta. Nếu 
không đem cái thân này mà bô' 
thí, th ì nhờ duyên gì để chứng 
được đạo quả Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác ? Tự nghĩ th ế  
rồi,Vua liền  nói với người Bà La 
Môn rằng :

- Được lắm, nhưng hãy cho tôi 
suy xét  một chút để tìm người 
phó th ác  ngôi Vua, Phu nhân và 
T h á i  tứ ,  sau b ả y  ngày  tô i  sế 
dâng đầu biếu Ngài.

B ấ y  giờ, nhà Vua vào cung 
báo  cho c á c  Phu n h ân  b iế t  ý 
đ in h  đổ và tìm  lờ i  an ủ i  họ 
rằ n g  : "Ở đời, h ế t  th ẩ y  ân  á i  
đ ền  p h ả i  có ngày  xa l ìa ,  con 
người có sống th ì có ch ế t  ; sự 
n g h iệ p  cổ t h à n h  th ì  cổ b ạ i ,  
v ạn  v ậ t  tươi th ắm  tron g  mùa 
xuân, nhưng thu, đông, th ì tàn  
tạ". Phu nhân và Thái tử nghe
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nhứng lời ấy rồi nghẹn ngào sẽ 
hỏi nhà Vua ràng :

- Đ ại Vương vì lẽ  gì lạ i  nói 
như vậy ?

Vua đáp :
- Cổ n g ư d i B à  L a  M ôn tữ  

phương xa đến đây để xin đầu 
của ta  và ta  đã hứã cho họ rồi. 
P h u  n h â n  và T h á i  tứ  n g h e 
xong, v á t  vã th a n  k h ổ c ,  đàu  
tóc  rối bù, y phục rách  n át và 
tâu  Vua rằng :

- Tâu Đại Vương, th ân  mình 
là vật đáng quí n hất t rê n  đời, 
tạ i  sao Đại Vương lạ i  có th ể  bỏ 
c á i  khó bỏ để đem cho người 
khác ?

Bấy giờ năm trăm  vị Đại thần 
hỏi người Bà La Môn rằng :

- Người dùng cái đầu máu mủ 
hôi thối này làm gì ?

Người Bà La Môn đáp :



- Tôi chỉ cần xin đầu, hỏi tôi 
làm chi ?

- Ngươi đến nước ta, ta  phải 
hỏi, và ngươi phải trả  lời.

Khi ấy người Bà La Môn cúng 
muốn nói thật, nhưng lòng sỉnh 
sợ h á i ,  sợ c á c  Đ ại t h ầ n  g iế t  
c h ế t .  Năm trăm  Đại th ầ n  bảo 
người Bà La Môn ràng :

- Ngươi đừng sợ h ã i ,  chúng 
ta  sẽ vì Đại Vương mà tha cho 
ngươi. Người Bà La Môn nghèo 
hèn  kia  ! Ngươi lấy cái đầu đầy 
máu mủ làm gì ? Chứng ta  mỗi 
người sẽ làm một cá i  đầu bằng 
b ả y  th ứ  c ủ a  b á u  để đ ố i cho 
ngươi và cho ngươi tấ t  cả các  
thứ  c ầ n  dùng, trong b ảy  đời, 
ngươi sẽ k h ô n g  p h ẩ ỉ  t h i ế u  
thốn.

Người Bà La Môn nói :
- Tôi không cần dùng các thứ 

đó.
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É ấ y  giờ c á c  vi Đ ại T h ầ n  
không được thỏa nguyện, lòng 
s ỉn h  kh ổ  náo , c ấ t  t iế n g  th an  
khóc mà tâu Vua rằng :

- Nay Đ ại Vương nỡ nào  vì 
một người Bà La Môn, mà vĩnh 
viễn xa lìa Tổ quốc, nhân dân, 
Phu nhân và Thái tử ?

Nhà Vua nói :
- Nay ta vì các ngươi và h ế t  

thảy chúng sinh mà xả th ân  bô' 
t h í .  K h i ấ y  có m ột Đ ạ i  t h à n  
thấy nhà Vua đã quyết đỉnh xả 
th â n  bôT th í  cho người B à  La 
Môn, l iền  tự nghĩ rằng "Ta nay 
làm  sao có th ể  ngồi nhìn  Đại 
Vương bỏ t h â n  m ện h  n à y  ?". 
Nghĩ th ế  rồi, l iền  vào một căn 
p h ò n g  v ấ n g  v ẻ ,  d ù n g  dao tự 
sát.

Lúc đó, nhà Vua đi vào vườn 
sau, gọi người Bà La Môn đến, 
bảo rằng :
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- Ngươi từ phương xa đến để 
x ỉn  đầu ta , ta  vì lò n g  từ b i 
thư ơng x ó t  ngươi, k h ô n g  làm  
trá i  ý ngươi. Ta nguyện đời sau 
được đầu tr í  tuệ để bố thí cho 
các ngươi.

Nói xong, Vua chắp tay lễ bái 
mười phương, mà nguyện rằng : 
"K ính  lạ y  chư P h ậ t  mười 
phương, rủ lòng thương xót, chư 
đ ạ i  Bồ t á t ,  uy t h ầ n  ứng hộ, 
k h iến  cho con được th àn h  tựu 
nguyện này".

Nguyện rồi, bảo người Bà La 
Môn cá t  đầu. Người Bà La Môn 
nóỉ :

- Nhà Vua có sức mạnh th ế  kia, 
nếu khi đau đớn, không chịu nổi, 
lại sỉnh hối hận mà quay lại giết 
to i  th ì sao ? Vậy nhà Vua háy 
dùng tóc tự quấn mình vào cành 
cây cho tôi cắt đầu.

Nhà Vua nghe nói, sinh lòng 
thương xót và tự nghĩ : "Người
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kia già yếu, nếu không cắt được 
đầu ta , sẽ m ấ t  lợ i  Iđn". L iề n  
theo lờ i  th ỉn h  cầu, lấy  tó c  tự 
trói mình vào cây, rồi bảo người 
Bà La Môn :

- Ngươi hãy cắt đầu đặt vào 
tay ta, ta  sẽ trao cho ngươi.

Khi ấy người Bà la Môn, tay 
cầm dao, t iến  lạ i gốc cây. Tức 
thời th ầ n  cây lấy ngón tay ấn 
vào đầu người Bà La Môn, người 
ấy, té  ngất bất tỉnh. Lúc đó Vua 
Đại Quang Minh bảo th ầ n  cây 
rằng : "Sao ông không giúp tôi. 
l ạ i  gây  khó k h ă n  để c ả n  trớ  
phép lành ?"

K hi th à n  cây  nghe Vua nói 
thế, lòng thấy khổ não. Vua nói 
to l ê n  r ằ n g  : "Lạ th ay  ! Khổ 
thay ! Bầu trời xanh ngắt mà lạ i 
mưa máu, t r á i  đất rung động, 
mặt trời mờ ám". Lúc đó người 
B à  La Môn c ắ t  đầu nhà Vua, 
đem về nước láng giềng.
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Bấy giờ năm trăm  Thái tử và 
c á c  quần th ần , tẩ n  l iệm  th â n  
tà n  củ a  Vua Đại Quang Minh, 
xây tháp cứng dàng. P h ậ t  bảo 
Ngài A Nan rằng : "Vị đệ nhất 
đại thần  lúc bấy giờ, thấy Vua 
Đạỉ Quang Minh đem đầu bố thí, 
m ắt chẳng nỡ nhìn. Nên đành 
tự  s á t ,  nay c h ín h  là  Xá L ợ i 
Phất, còn vua Đại Quang Mỉnh, 
nay chính là ta, Thích Ca Như 
Lai vậy. Bồ Tát tu tập khổ hạnh 
như thế, thề vì chúng sinh, nhớ 
ơn chư  P h ậ t ,  n ê n  được s iê u  
thoát, thành đạo Vô thượng Bồ 
Đề. Xá Lợi Phất, được b iế t  Như 
L a i,  sắp  vào N iế t  B à n ,  m ắ t  
ch ẳn g  nỡ thấy, bèn  nhập d iệt 
trước cũng như xưa kia, chẳng 
nỡ thấy ta, xả thân bố thí, việc 
đó không khác. Trong khu vườn 
ấy, gốc cây kia, ta  đã từng bỏ 
đủ một ngàn cá i đầu của ngôi 
Vua Chuyển Luân để bố thí, chớ 
đừng n ố i  c á c  k iế p  k h á c ,  k h ỉ
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không làm Vua, ta  cúng đã từng 
hy sinh cả thân thể, chân tay để 
bố thí nữa."

Khi P h ật  nói đến nhân duyên 
tu khổ h ạ n h  đó, th ì  vô lượng 
t r ă m  ngh ìn  ch ú n g  s ỉn h  p h á t  
tâ m  Vô Thư ợn g Chíiih  Đ ẳng 
Chính Giác ; hàng trăm  nghìn 
người được quả Tu Đà Hoàn cho 
đến quả A La Hán, và vô lượng 
t r ă m  n g h ìn  người p h ấ t  tâm  
Thanh Văn, Tâm Bích  Chi Phật. 
Hết thảy đại chúng : chư Thiên, 
Long, Quỷ th ầ n , Nhân vầ P h i 
n h ân , nghe P h ậ t  th u y ết pháp 
vô cù n g  sung sướng, l i ề n  cú i  
đầu đỉnh lễ mà lui ra.

Bấy giờ ở nước Ma Già Đà có 
năm trảm  tên  gỉặc, thường đón 
đường cướp phá, hà hiếp kẻ vô 
cớ, làm  cản trở sự đi lạ i .  Vua 
Ma Già Đà sai quân đì bắt. Họ 
lù a  chứng vào rừng, đến một 
nơi hiểm trở và bắt trọn ổ cướp,
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rồ i  mốc m ắt, xẻo mũi, c á t  ta i  
chung. Lức đố, năm  tră m  tê n  
giặc, thân  thể đau đớn, sắp chết 
đ ế n  nơi. T ron g  số  năm  tr ă m  
người ấy, có một người là đệ tử 
P h ật. Người này bảo đồng bọn 
r ằ n g  : "C húng ta  c h ẳ n g  sớTng 
được bao lâu nữa, tạ i  sao không 
chí thành xưng nỉệm danh hỉệu 
của P h ật ?" Bấy giờ năm trăm  
ngư ời, đồng th a n h  hô to l ê n  
rằng : "Kính lạy Đức P h ật Thích 
Ca Mâu Ni !”

Trong khi ấy, thì P h ật từ núi 
Kỳ Xà Q u ật,  dừng sứ c  th ầ n  
thông đến núi Càn Đà. Gió lớn 
n ổ i lê n ,  rung chuyển cây  côi, 
bụi chiên  đàn cuốn lên, mờ mịt 
hư không. Gió liền  thổi đến khu 
rừng, nơi bọn giặc ngộ nạn, thu 
nhặt những mắt, múi, tai v.v... 
củ a  bọn giặc  và làm cho b ình  
phục như cứ. Khỉ bọn giặc được 
hoàn đôi m ắt, h ế t  cá c  thương
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t ích ,  máu b ỉế n  th à n h  sứa, th ì 
bảo nhaụ rằng : "Chứng ta  nhờ 
ơn Đức P hật mầ thân  thể được 
yên vui. Nếu muốn báo đền ơn 
P h ậ t ,  chung ta  p h ả i mau mau 
phát tâm Vô thượng Chính đẳng 
Chính Giác". Nổi xong, t ấ t  cả 
đều đồng thanh hô to lên  ràng : 
"N hứng người chư a được y ên  
vui, ta  sẽ làm cho được yên vui 
n h ứ n g  người chư a được g iả i  
thoát, ta  sẽ khỉến cho được giải 
thoát, những người chưa được 
độ, ta  sẽ độ cho ; những người 
chưa đắc đạo, ta  sẽ kh iến  cho 
được vào Niết Bàn."

L ạỉ nữa, những phương t iệ n  
từ bi và sức uy th ầ n  củ a  Đức 
Như Lai th ậ t  khó nghĩ bàn. Hồi 
Đức P h ật ở nước Xa Vệ, lúc ấy 
tro n g  n ú i  Q u át Sơn cổ năm  
trăm  người, thường đón đường 
cưđp p h á , làm  m ọỉ đ ỉều  ph ỉ 
p h á p . B ấ y  giờ Đ ức Như L a i
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dừng sức phương tiện , hóa làm 
m ô t người, cư ởi con voi lớ n , 
m ình  m ặc  áo g iáp , lưng đeo 
cung tê n ,  tay cầm  giáo nhọn. 
Con voi trang sức bằng các thứ 
b ả y  b á u  ; đồ tra n g  sứ c  c ủ a  
người ấy cũng toàn bằng  th ấ t  
bảo, lộng lẫy, sáng chốỉ ; một 
m ình  đi vào con đường h iể m  
trở, đến núi Quật Sơn. Lúc đó, 
từ trên  núi, nảm trăm  tên  cướp 
trông thấy người ấy từ đằng xa, 
l iền  bảo nhau rằng : "Chúng ta 
làm giặc đã lâu, chưa từng thấy 
người nào như t h ế . ” T ê n  đầu 
đảng mới hỏi đồng bọn rằng :

- Các anh thấy gì ?
- Chúng tô i  th ấy  một người 

cưỡi con voi lđn, y phục lộng 
lẫ y ,  y ê n  cương c ủ a  voi to à n  
bằng th ấ t  bảo, tỏa ra ánh sáng, 
c h iế u  rự c  trờ i  đất mà lạ i  ch ỉ 
có một mình, đang từ đằng xa 
đi đến. Nếu ta  b ắ t  được, th ì y
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phục và đồ tư trang của người 
ấ y  d ù n g  đ ế n  b ả y  đời c ú n g  
không h ế t  . Tên đầu đảng nghe 
xong, lò n g  s in h  vui m ứng và 
khẽ bảo đồng bọn rằng : "Cẩn 
th ậ n ,  chớ b ắn  vội ! Chúng ta  
h á y  tử  từ bao v â y  cả  p h ía  
trước, phía sau, rồi cùng xông 
ra  môt lươt mà bắt."

• ♦

Lúc bấy giờ năm trăm  người 
đồng thanh hô to, bảo người kia 
hãy đứng lại.

Người kia dùng sức từ bi, rủ 
lò n g  thương x ó t ,  l i ề n  giương 
cung bắn. Năm trảm  tê n  cướp 
lần lượt bị tên, thương tích  đau 
nhức, không thể chịu nổi,  gỊÌéu 
cùng té nhào, lăn lộn kêu khóc, 
ngồi dậy nhổ tên  ra, nhưng tên  
cứ dính c h ặ t ,  k h ô n g  sứ c  nào 
nhổ nổi. Bọn cướp sợ hãi và nóỉ 
với nhau rằng : "Hôm nay chúng 
ta tấ t  phải chết. Từ xưa đến nay 
ch ư a gặp người n ào  mà khó
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ch ố n g  cự như ngườỉ này. R ồ i  
cùng đọc bài kệ hỏi rằng :

"Ông là người th ế  nào
Có sức chú thuật này,
Hiện phép Long, Thần, Quỷ,
Một tên  bắn năm trảm
Đau khổ không thể tả.
Chúng tôi đều quy y,
Xin vì nhổ tên  độc,
Thuận theo không dám trái'1

Bấy giờ người kia liền  nói bài 
kệ đáp rằng :

"Vết thương không đau mấy,
Tên bắn chẳng quá mạnh,

% gư ờ i khỏe không thể nhổ.
Chỉ nghe nhỉều là khỏi”.

Nói kệ xong, người k ia  l iề n  
hiện lạ i  thân  Phật, phóng hào 
quang lđn, c h iế u  k h ấ p  mười 
phương. H ết th ả y  ch u n g  sình  
được th â y  á n h  sá n g  đó, th ì
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người mù trở lạ i  sáng, người gù 
đừng th ẳ n g  được, người què 
được tay chân, kẻ mê lầm được 
thấy chính đạo. Nói tóm lại mọi 
sự không vừa ý, đều được toại 
nguyện.

Khi ấy  Đức Như Lai th u y ết  
pháp cho năm trăm người nghe, 
chỉ dạy những đỉều lợi lạc. Năm 
t r ă m  người nghe p h áp  vui 
mừng, thương t ích  bình phục, 
máu trở thành sữa, l iền  mở lòng 
Vô thượng Bồ Đề, đồng th an h  
đọc bài kệ rằng :

"Chúng ta  phát tâm rồi, 
Lầm lợi ích chúng sinh, 
Phải nên thường cung kình, 
Thuận theo học chư P hật, 
Nhờ P hât sức từ bi,• 7 
Cứu khổ, lòng yên vui.
Nên phải nhớ ơn Phật,
Bồ T át và Thiện Hữu
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Sư trưởng và cha mẹ,
Cùng mọi loài chúng sỉnh.
Oán, thân  lòng bình đẳng,
Ân đức không có hai”.

Bấy giờ trên  không trung, các 
trời ở cõi dục và trời Kiều Thi 
Ca, mưa hoa, tấ u  n h ạ c  cú n g  
dàng N hư Laỉ đồng thanh đọc 
kệ rằng :

Con nhờ phúc đời trước,
Được sáng sủa nghiêm sức
Cúng dàng các thứ quí
Lợi ích cho hết thẩy
T h ế Tôn rấ t  khó gặp
Diệu pháp khó được nghe.
Nhờ vun trồng cõi phúc
Nay được gặp Như Lai
Chúng con nhớ ơn Phật,
Đều cùng phát đạo tâm.
Con nay được thấy Phật,
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Nếu có nghiệp th iện  gì 
Xin vì mọi chúng sinh 
Hồi hướng đạo Vô Thượng

Nói kệ xong, c á c  vi t r ờ i  đi 
n h iễu  quanh P h ậ t  trăm  nghìn 
vòng, cú i đầu lễ P h ậ t  rồ i bay 
lên  hư không, biến đi.

L ạ i  nữ a, sứ c từ b i,  phương 
t iện  của Đức Như Lai th ậ t  khó 
nghĩ bàn. Một lần, tạ i  nữớc Tỳ 
Giá Ly, có người B à  La Môn, 
c h ấ p  th eo  tà  k iế n  tham  đấm 
kiêu căng. Ngài Xá Lợi P h ất và 
Đại Mục Kiền Liên đến nhà nói 
pháp khuyên nhủ, nhưng người 
ấy không ch iu  t in  theo, cứ cô' 
chấp tà thuyết. Người này giàu 
có , c ủ a  b ấu  vỏ số\ nhưng lạ i  
k h ôn g  con. Người ấy  tự nghĩ, 
m ột mai c h ế t  đi, củ a  c ả i  m ất 
hết. Nghĩ như th ế  rồi, l iền  đến 
thần  miếu, và các thần cây, lễ 
bái cầu tự. Sau chín ínươi ngày, 
người vợ mang thai. Chín tháng
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mười ngày, sinh được con trai, 
th â n  h ình  đẹp đẽ, tưđng mạo 
khôi ngô, cha mẹ yêu mến, mọi 
người tôn trọng. Khi mười hai 
tuổi, một hôm cùng các bè bạn 
đi chơi, giữa đường bị một con 
voi say đạp c h ế t .  Cha mẹ hay 
tin, vật vã than khốc, lòng phát 
điên cuồng, mình mẩy lấm láp, 
bứt tóc, rứt tai, cất tiếng than 
rằng : "Sao mình bạc phúc th ế  
nảy , có sỏTng cú n g  như c h ế t  
vậy !" Sau tìm đến nơi con chết, 
ôm lấy xác  con, kêu gào thảm  
t h i ế t  t ỉn h  rồ i lạ i  mê, tâm  tr í  
cuồng loạn, khỏa th â n  mà đi. 
Lúc đó may sao, được thấy Đức 
Nhử Lai. P hật dùng sức từ bi, 
hóa làm người con. Cha mẹ thấy 
vậy, vội đến ôm lấy, vui mừng 
không xiết, tâm hết cuồng loạn, 
t ỉn h  tá o  như trư ớ c .  Bâ'y giờ 
P h ậ t  mđi n ó i pháp cho nghe, 
nghe xong đều p h á t  tâ m  Vô 
Thượng Bồ Đề.
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Lạỉ nữa, sức từ bỉ, th iện  cản 
c ủ a  N hư L ai k h ô n g  t h ể  nghĩ 
bần.

Một lầ n ,  có ông Vua tê n  là 
Lưu Ly, xuất quân chinh phạt 
nước Xá Duy, bắt những người 
họ T h íc h ,  đem đi r ồ i  đào hô" 
chôn vừa tới n ách , không cho 
cử động. Hơn bảy ngày sau, Đức 
Như L ai dùng sứ c  từ bi b iế n  
chỗ đ ất đò th à n h  m ột c á i  ao. 
Nước ao trong mát, đủ tám công 
đức. Trong ao có c á c  thứ hoa 
thơm ngát, như hoa ba đầu ma, 
hoa phân đà lợi, to bằng bánh 
xe, xanh, vàng, đỏ, trắng. Lại có 
c á c  loà i chim, cùng hòa t iế n g  
hót. Những người họ Thích thấy 
th ế ,  s ỉnh lòng vui mừng, l iề n  
phát tâm Vô thượng Chính đẳng 
C hính g iác. Sau khi p h át tâm  
Bồ Đề th ì Vua Lưu Ly lấy rượu 
cho năm trăm  voi đen uống th ật 
say, đóng móng sắ t  vào ch ân ,
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b u ộ c  k iếm  nh ọn  vào ngà , rồ ỉ 
dóng một hồi trống, thả đàn voi 
ra ,  dày  đạp n h ứ n g  người họ 
Thích. Thân thể tan nát, xương 
da rã rời, ngổn ngang trên  mặt 
đất. Nhưng nhờ sức từ bỉ của 
P h ậ t ,  n én  th â n  tâm  được yên 
vui nên mới mở lòng Bồ Đề, nên 
đổ'i vđi ch ứ n g  sinh , s in h  tâm  
b ìn h  đẳng ; vì s inh  tâ m  b ìn h  
đẳng nên  .không mang lòng sầu 
h á n  ; vì k h ô n g  sàu  h ậ n  n é n  
được sình lên  cỗi trời. Khi sinh 
lê n  cõ i t rờ i  rồ i, nhờ có th iê n  
nhãn, thấy đủ căn duyên, l iền  
nói với nhau rằng : "Nhờ từ ân 
c ủ a  P h ậ t ,  chứ ng ta  mđi được 
sinh thiên. Cung điện toàn bằng 
th ất  bảo, y phục lộng lẫy, thân  
tướng rực rỡ, ca nhạc tuyệt vời, 
h ết  thầy đều nhờ thần lực của 
Đ ức N hư  Lai mà có. V ậy n ê n  
chúng ta  phải phát tâm đạỉ bi 
làm lợi ích cho chúng sinh. B ấ t  
cứ nơi nào có P hật Pháp, hoặc
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ở th à n h ,  ấp , là n g  m ạc , h o ặ c  
trong rừng núi, hay cung điện, 
nhà cửa, hễ có người đọc tụng, 
b iên  chép, giải bày nghĩa lý, thì 
người ấy được mọi sự cung cấp, 
đằy đủ như ý, k h ôn g  bao giờ 
thiếu thốn. Nếu có xảy ra chiến 
tra n h , b ện h  tậ t ,  đói k h á t ,  th ì  
chúng ta phải ngày đêm ủng hộễ, 
tâ m  k h ô n g  xa lìa" . L ú c  m ọi 
người phát nguyện như th ế  rồi, 
th â n  tưđng trở  n ên  sáng sủa, 
chói lọi, rực rỡ hơn trước bội 
phần, họ vui mừng nhảy múa, 
bay trên  hư không mà đi.

L ạ i  n ứ a , sứ c  từ  bi phương 
t iện  của Đức Như Lai không thể 
nghĩ bàn.

Sau  k h i đ án h  phá nước Xá 
Duy và hãm hại những người họ 
T h íc h  rồ i ,  vua Lưu Ly b ấ t  
những người con gái dòng họ Thích, 
chọn những người có nhan sắc, 
và t à i  n ãn g , gồm năm  tr ă m
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n gư ờỉ, b ắ t  họ x ếp  h à n g , gảy 
đàn, thôi sáo, múa hát, mà trở 
về nước mình.

Khi về tớ i  n h à , c á c  bà phu 
nhân và cung nữ lên ngồi trên  
c h ín h  đ iệ n  mà n ó i  với m ọi 
người rằng : "Hôm nay ta sung 
sướng vô cùng". Lúc đó, những 
người con gái họ Thích hỏi Lưu 
Ly rằng :

- Tại sao hôm nay các bà ấy 
sung sướng ?

Vua đáp :
- Vì ta  đã tháng kẻ thù.
N hứng người con g á i họ 

Thích noi :
- Nhà Vua không thắng đâu. 

Thật ra th ì cả bốn bộ binh của 
nhà Vua cúng không th ể  đ ịch  
l ạ i  được m ột người họ T h ích  
chúng tôi. Nhưng vì chúng tôi 
là đệ tử của Phật, không tranh 
g ỉàn h  với ai, n ên  để nhà Vua
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th ắ n g  đố th ô i.  Nếu chứng tô i  
mà chống cự, thì chắc chắn nhà 
Vua p h ả ỉ  kéo quân sang nước 
Xá Duy ba bốn lần.

L ầ n  thứ n h ứ t, kh ỉ nhà Vua 
mang qu ân  đến, nhứ ng người 
trong dòng họ Thích  chứng tôi 
đã bảo  nhau rằ n g  : "Ông Vua 
Lưu Ly này không b iế t  đến ân 
n g h ĩa , s in h  lộ n g  t à n  á c .  Nếu 
c h ứ n g  tã  c ủ n g  ồ n g  ta  giao 
c h i ế n ,  t h ì  k h ổ n g  p h á n  b i ê t  
được người h iề n ,  kẻ ngu, đen 
trắ n g  không rõ. Vậy chúng ta  
chỉ nên làm cho ông ta  sợ hãi 
mà rú t  lui thôi. Nói xong l iền  
p h á t  th ê  r ằ n g  : "M ọi n g ư ờ i 
chúng ta  đều phảỉ bắn, nhưng 
không được để cho mũi tê n  gây 
nên  thương tích." Rồi xuất bốn 
bộ b in h  ra  chống cự Vua Lưu 
Ly. C á c h  bô'n mươi d ặm , 
g iương cu n g  mà b á n .  N h ữ n g 
múi tê n  theo nhau bay đi vun
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v ú t  và đ ều  t r ú n g  đ ích . Thâ'y 
thê', Vua Lưu Ly m ang lò n g  
hoảng sợ, l iền  mở đường chạy 
lui.

Hơn chín mươi ngày sau, Vua 
Lưu Ly l ạ i  cứ b ỉn h  đỉ đ á n h  
dòng họ T h ích Ế Lức đổ những 
n g ư ờ ỉ  ho T h íc h  h ọp  l ạ i  b à n  
ràn g  : "Lưu Ly là con người tàn  
ác , không b iế t  hổ thẹn , lạ i  kéo 
quân  đến, muốn rước lấy  họa 
hoạn hay sao ? " Nói xong củng 
tu y ẽ n  th ệ  r ằ n g  : "Hôm nay 
c h u n g  ta  củ n g  n h ắm  áo g iáp  
mà bắn, đừng để cho người bị 
thương". T h ế  rồi mọi người đều 
giương cung bắn, kh iến  cho áo 
gỉáp và những đồ bỉnh khí của 
địch  tan tành, gẫy nát, chỉ còn 
ngườỉ không. Khi ấy, Vua Lưu 
Ly trong lòng sợ hãi, l iền  tr iệu  
tậ p  c á c  quần  th ầ n  để thương 
n g h ỉ .  Vua n ò i  : "Hổm nay, 
c h ứ n g  ta  sợ khổ t o à n  t ín h
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mệnh". Trong sô' có một vị đệ 
n h á t  đ ạ i  t h ầ n  t â u  r ằ n g  : 
"Những người họ Thích  đều là 
đệ tứ  cứ a  P h ậ t ,  giứ giđi b ấ t  
sát, tu hạnh từ bi, nếu không, 
th ì th ân  mệnh chứng ta chẳng 
bao lá u  n ứ a  sẽ bi t iê u  d iệ t ."  
Vua n ó i : "Nếu t h ậ t  như th ế ,  
th ì ta  hãy t iến  lên".

L ú c  đó, n h ứ n g  người họ 
T h íc h  kh oanh  tay đứng n h ìn . 
Quân mã của Vua Lưu Ly đến 
gần bức hiếp. Trong số dòng họ 
Thích, có một người Bà La Môn 
b ảo  n h ứ n g  người họ T h íc h  
rằng : ”Tai họa đã đến nơi, sao 
lạ i  th ả n  n h ỉê n  mà đứng nhìn  
như vậy ? " Họ đáp : "Chúng tôi 
k h ô n g  tra n h  g ỉà n h  vđi ai c ả ,  
nếu  đánh nhau vđi kẻ k ia  th ì  
không phảỉ là đệ tử của Phật". 
B ấ t  mãn với những lời nói đó, 
người Bà La Môn xông ra vòng 
ch iến , đánh vua Lưu Ly ; bắn
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một phát, giết bảv người và chỉ 
trong khoảng thời gian ngắn, số 
tứ  thư ơng đá tá n g  lê n  r ấ t  
nhiều, và bốn bộ binh của Vua 
Lưu Ly phảỉ tìm đường rút lui. 
L ú c  bâ'y giờ, nhứng người họ 
Thích  lạ i  nghĩ rằng : "Chúng ta 
không làm bạn với kẻ ác nhân 
này”. Nghĩ xong, liền  họp nhau 
đuối người B à  La Môn ấ y  đi. 
Sau khi đuổỉ người Bà La Môn 
đi, thì Vua Lưu Ly lại xuất quân 
đánh nước Xá Duy và vì th ế  nên 
nhà Vua mới thắng.

Nghe xong, Vua Lưu Ly sinh 
lòng hổ thẹn, l iền  sai bọn Chiên 
đà la xẻo tai, múi, cắt chân tay 
c ủ a  n h ữ n g  người con g á i  họ 
Thích, rồi mang xe chở đến cái 
mả th ật cao mà vứt. Sau khi bị 
cắ t  chân tay ; những người con 
gái họ T h ích  lăn  lóc kêu gào, 
khóc than thảm thiết, đau đớn, 
khổ cực b iế t  rằng cái thân tàn
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ch ẳ n g  còn  sống được bao lâ u Ệ 
Họ bắt đầu gọi đến cha mẹ, anh 
em và chị em, hoặc kêu trờỉ, la 
đất, đau đớn không cùng. Trong 
sô" những ngườỉ con gái đó, có 
một người đứng hạng nhất bảo 
những người kia rằng : "Này các 
chị em, tôi đã từng theo Phật, 
được b iế t  trong lúc tai nạn nguy 
cấp, nếu người nào p h át được 
một nỉệm niệm Phật, dốc lòng 
quy mệnh, thì được yên ổn và 
đ ung như ý nguyện". L ú c  đó 
năm  tr ă m  ngườỉ con gái  họ 
T h íc h  đồng th a n h , ch í  th à n h  
niệm rằng : "Kính lạy Đức P h ật 
T h íc h  Ca M âu Ni, b ậ c  Vô 
th ư ợ n g  C h ín h  đ ẳn g  C h ín h  
giác !" Rồi lại cùng xướng to lên  
rằng : "Đau đớn thay ! Than ôi, 
đ ấn g  B ạ c  G ià P h ạ m  !" K hi 
xướng như thế, thì ở gỉữa không 
trung, nhờ sức uy thần  và th iện  
căn của Đức Như Lai, một áng 
mây đại từ bi nổi lên, rồi tiếp
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theo là nhứng giọt nước đại từ 
tuôn xuống thân thể của những 
người con g á i  họ T h íc h .  Nhờ 
nhửng giọt mưa ấy> mà tai mũỉ, 
chân tay lại hoàn như cũ.

C ảm  t h ấ y  vổ c ù n g  sung 
sướng, những người con gái họ 
T h íc h  đ òn g  th a n h  hổ to l ê n  
rằ n g  : "Lạy Đức Từ Phụ Như 
L a i ,  Đ ứ c  Thê' T ổ n  k h ô n g  gì 
hơn. Ngài là phương diệu dược 
c ủ a  t h ế  g iạn . Đổ'i vđi c h u n g  
sinh trong ba cõi, Ngài thường 
cứu khổ, ban vui, bởi th ế  nên 
ngày nay chúng con mới được 
thoát n ạ n ”.

Rồi bảo nhau rằng : "Chúng 
ta  phảỉ nghĩ đến ơn của P h ật  
và p h ả i  nhđ b á o  ơn P h á t . "  
Nhưng họ lạ i  nghĩ : nên lấy gì 
đ ế  b á o  á n  Đ ứ c P h á t  ? T h â n  
c ủ a  Như L a i  là  t h â n  kim  
cương, thường còn không mất, 
không đói khát, sắc tướng mầu
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nhỉệm , h ế t  thẩy  đều đầy đủ ; 
t r ă m  n g h ìn  p h é p  đ ỉn h ,  n ă m  
căn , năm  lự c và bảy mốn trợ  
đạo k h ổ n g  th ể  nghĩ b à n  ; ba  
mươỉ haỉ tướng tôt, tám  mươi 
vẻ đ ẹp , p h ú c  tu ệ  t r a n g  
n g h ỉé m , th ư ờ n g  ở c ả n h  đ ạ i  
N iết b àn , coi chứng sinh như 
con , o á n  t h á n  b ìn h  đ ẳ n g , 
không mong báo đáp. Ngày nay 
chúng ta  muốn báo ân  P h ật  th ì 
chỉ nên xuất gia, giữ gìn giởi 
cấm và hộ tr ì  chính pháp. Suy 
nghĩ t h ế  rồ i, l iề n  cầu áo b á t ,  
trở  về b ản  quốc đến nơi t ịn h  
xá  c ủ a  Tỳ Khưu Ni x in  được 
xuất gia.

L ú c  â'y, b ọ n  lụ c  q u ầ n  Tỷ 
Khưu Ni, thấy những người con 
gái họ Thích, tuổi hãy còn trẻ , 
nhan sấc  lộng lẫy th ì tự nghĩ 
rằng : "Tại sao họ lại có thể bỏ 
n h ứ n g  c ả i  khó bỏ để đi x u ấ t  
gia  ? Ta h á y  đem n h ứ n g  sự
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khoáỉ lạc ở đờỉ nóỉ cho họ nghe, 
và bảo họ đợi khi nào luống tuổi 
h á y  x u â t  gia, như t h ế  c h ẳ n g  
k h o á i  lấm  sao ? Nếu họ hoàn 
tục, tấ t  sẽ đem áo bát dâng cho 
ta". Suy nghĩ th ế  rồi, bọn lục 
q u ầ n  Tỷ khưu ni đến  trư ớ c  
n h ứ n g  người con gái và đem 
n h ữ n g  v iệ c  t r ế n  n ó i cho họ 
nghe. Những người con gái nghe 
xong, lòng thấy khổ não. Và tự 
nghĩ rằng : "Đây là nơi yên ổn, 
sao lại có sự đáng sợ như vậy, 
chẳng khác nào trong thức ăn, 
ngon n g ọt mà pha lẫ n  thuớTc 
độc. N hiíng đ iều  mà b ọ n  Tỷ 
khưu ni k ia  vừa n ó i cú n g  lạ i  
như thế. Trong những mốn dục 
lạc  ở đời, có nhiều nguy hại, ta 
đã b iết  rồi, tạ i  sao lại còn tán  
dương những thứ đó và khuyên 
ta  trđ  về để đắm theo  ngú 
d ụ c ?" Nghĩ xong l iề n  òa  lê n  
khóc và ra khỏỉ phòng Tăng.
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Bấy giờ có một vị Tỷ Khưu ni 
tên  là Hoa Sắc hỏi những người 
con gái rằng :

- Tại sao các ngươi lại khóc ?
- Vì không được như ý nguyện.
- Các ngươi nguyện điều gì ?
- Chúng tôi muốn xuất gia mà 

không được chấp thuận.
- Các ngươi muôn xuất gia thì 

ta  sẽ độ cho.
N hững người con gái  nghe 

rồi, lòng sinh vui mừng nói với 
B à  Hoa S ắ c  rằn g  : "B ạch  Hòa 
Thượng, chúng con khi còn tạ i 
gia, gặp n h iều  thô'ng khổ, họ 
hàng ly tán, lại bị xẻo mũi, cắt 
tay, chặt hết tay chân, đau đớn 
khôn cung".

Lúc ấy Bà Hoa s ắ c  bảo các đệ 
tử rằn g  : "Nhứng nỗi tâ n  khổ 
của các người đâu đáng kể. Khi 
ta  còn tạ i gia đã phải gánh chịu 
không b iế t  bao nhiêu khổ cực."
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Những người con gái họ Thích 
l iề n  quỳ xuôiig, chắp  tay, x in  
Thầy nói lạ i  căn nguyên của các 
nỗi khổ còn tạ i  gia cho nghe. 
Bấy giờ Bà Hoa s ắ c  Tỷ Khưu ni 
m ới vào đ ại đ ỉn h , dùng sứ c  
th ầ n  thông, phóng hào quang 
lớn, ch iếu  kháp cõi Diêm Phù 
Đề, ch iêu  tập những người có 
duyên với P h ậ t  P h á p , T h iê n ,  
Long, Quỷ th ần , Nhân và P h i 
nhân. Rồi giữa đại chúng, Bà tự 
nói rằng : "Khi ở tạ i gia, ta  là 
người nước Xá Vệ, cha mẹ gả ta 
cho người phương b ấ c .  Theo 
phong tụ c  nước ấy, người đàn 
bà khi mang thaỉ, gần ngày sinh 
nở p h ả i về nhà cha mẹ mình, 
c ư  như thế , vài năm một lần, 
sau lạ i  mang th a i.  Có m ột kỳ 
gần đến ngày sinh, hai vợ chồng 
ta, về nhà cha mẹ đi được nửa 
đường th ì  gặp m ột con sông, 
nước sông tràn  đầy, chảy xiết, 
đường sá vắng tanh, lạ i nhiề/u
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giặc cướp. Khi tới sông, thì trời 
vừ a  sẩm  tô i ,  k h ô n g  th ể  qua 
được, đành phải ngủ lại trên  bờ 
sổng. L ú c  can h  m ột th ì  bụ n g  
chuyển đau, ta liền ngồi dậy và 
k h ô n g  bao lâu  sinh được một 
trai.

Trong đám cỏ t rê n  bờ sông, 
có một con rắn  độc, thấy  mùi 
m ấu tươi, nó mđi tìm  đến, 
như ng chư a đ ến  chố ta  nằm . 
Trong kh i đó th ì  chồng ta  và 
người đầy tđ đang ngủ ở giữa 
đường. Rắn đến chỗ người đầy 
tớ và cắn chết ngay, rồi lại nơi 
ch ồ n g  ta , vì ngủ k h ô n g  b iế t ,  
nên cúng bị nó cắn chết. Lúc ta 
hô : "Rán ! R ắn  !" Không thây 
ch ồ n g  ta  tr.ả lời. Sau khi cán  
ch ết chồng ta và người đầy tớ 
r ồ i ,  nó l ạ i  c ắ n  lu ôn  cả  t r â u ,  
n gự a. S ấ n g  hôm sau, ta  th ấ y  
thân  thể của chồng sưng phồng, 
th ô i  n á t ,  xương t h ị t  tan  rá ,
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n g ổn  ngang t r ế n  đ ấ t .  Ta đau 
buồn sợ hãi quá đến nỗi ngất đi 
rồi vật vã than khóc, đập đầu, 
rứt tóc, thân hình lấm láp, tỉnh 
rồi lạ i mê, qua mấy ngày liền , 
đau khổ buồn thương như vậyi

Một mình ở lạ i  bờ sông cho 
đến kh i nước sông rú t  bớt, ta  
mới cõng đứa con nhỏ sau lưng, 
còn  đứa h à i  nhỉ mới sinh th ì  
bọc vào trong áo, lấy thắt lưng 
buộc chặt rồi ngậm ở nơi miệng 
mà lội qua sông. Khi đến gỉữa 
dòng, ta  quay lạ i nhìn đứa con 
lớn còn ngồi trên  bờ, thì thấy 
một con mãnh hổ đang hồng hộc 
chạy tới ĩ ta  vừa cấ t  t iến g  tr i  
hô, bỗng đứa h à i  nhi rơi theo 
dòng nựớc. Ta vội cúi xuống mò 
tìm, đứa hài nhi đã chẳng thấy, 
th ì  đứa con nhỏ t r ê n  lưng, vì 
k h ô n g  tay  giứ , cú n g  l ạ i  té  
xudíng sôn g  và b ị dòng nước 
cuốn đi. Trong khi đó, thì đứa
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con lđn t r ê n  bờ k ia  bị hổ ăn  
th ịt .  Nhìn cảnh ấy, lòng ta  tan 
n á t ,  đứt từng khúc ruột, máu 
t r à o  ra  m iện g , k êu  gào th an  
khóc ; chỉ trong một buổi sớm 
ta  đã phải chứng kiến bao cảnh 
tang tóc như vậy ?

Khi lên đến bờ sông, ta liền 
ngã lăn bất tỉnh. Một lúc sau, ta 
thâ'y m ột bọn  người đi đ ến . 
Trong đám người đó, có một ông 
Trưởng giả là bạn của cha mẹ 
ta. Ta vội hỏi thăm tin tức cha 
mẹ, thì được người Trưởng giả 
cho b iế t  rằng, nhà cha mẹ ta  
vừa cháy đêm trước và cha mẹ 
đều bị chết thiêu. Được b iế t  tin 
ấy, ta lại chết ngất, hồi lâu mới 
tỉnh. Vừa đúng lúc đó, có năm 
trảm  tên cưđp đến chận đường 
cướp phá bọn ông Trưởng giả 
kia. Bấy giờ tên tướng cướp bắt 
ta dẫn đi, rồi ép ta làm vợ, giao 
cho ta  giứ cứ a , khi b ị  người
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đuổi, gặp lúc nguy cấp, phải mở 
cho mau. í t  lâu sau, một hôm, 
chồng ta  cùng bọn giặc đi cướp 
giật, bị các tà i chủ trong làng, 
hợp lực đuổi bắt, phải bỏ chạy 
v ề . L ú c  đó, tron g  nhà ta  vừa 
sanh con, chồng ta đứng ngoàỉ, 
gọi hai ba lần, nhưng không ai 
mở cửa. Bấy giờ, y tự cho rằng 
ta  muôn hại y. Nghĩ rồi, y liền  
trèo tường mà vào và hỏi tạ i sao 
ta không mở cửa ? Ta nói là vì 
vừa mới sinh nở nên không kịp 
ra mở cửa. Thấy thế, tên  tướng 
cướp mới nguôi giận và bảo ta 
rằng : "Người ta hễ có thân, thì 
tấ t  có con. Vì ngươi sinh đẻ mà 
suýt nữa nguy hại cho ta. Đứa 
con này có ích gì, đem giết cho 
mau !". Nhưng lòng ta  thương 
xót, không nỡ đem giết. Bấy giờ 
tên  tướng cướp rút dao chặt hết 
chân tay đứa trẻ rồi bảo ta phảỉ 
ăn cho hết, nếu không chịu ăn, 
y sẽ chém  đầu. Vì quá sợ h á i
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nên ta phải ăn, sau khỉ ăn xong, 
y h ế t  tức giận.

Sau đó chồng ta  tiếp  tụ c  đi 
cướp ph áề Một hôm bị nhà Vua 
b ắ t  được, đem ra  t r ị  tộ i .  C ái 
phép tr ị  giặc là phảỉ xử tiỉ và 
người vợ của tội nhân cũng bị 
chôn theo chồng. Lúc ấy, ta  mặc 
toàn đồ anh lạc. Có kẻ tham lợi, 
ban đêm đến đào mả để lấy của 
báu và bất ta đem đi. Nhưng ít 
lâu sau, nhà Vua cho người đi 
dò xét và ta lại bị bắt. Sau khi 
bắt được ta, nhà Vua theo luật 
mà xử như trị tội giặc. Phép tr ị  
tộ i  g iặc  là  xứ tứ và người vợ 
của tội nhân cúng bị chôn theo. 
Nhưng ch ô n  k h ô n g  được kỹ, 
nên đêm đến các loài hổ lang ra 
bới lên để ăn tử thi, nhờ th ế  mà 
ta thoát chết. Khi ra khỏỉ mả, 
hồn ta mê man, mặc dầu cứ đi 
mà k h ô n g  b i ế t  đi đâu. Dọc 
đường ta  gặp n h iều  người, ta
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l iền  nhờ họ chỉ cho một nơi yên 
ổn, để diệt trừ mọi nỗi lo âu sầu 
muộn. Bấy giờ có một vị Trưởng 
lão thuộc dòng Bà La Môn, rủ 
lò n g  thư ơng x ổ t ,  n ó i  với ta  
rằng : "Lão từng nghe nói, trong 
giáo pháp của Đức P hật Thích 
Ca Mâu Ni, có nh iều  yên  vui, 
không còn khổ não."

Được nghe xong, ta  thấy vui 
mừng vô hạn. Ta l iền  đến chỗ 
Ngài Đại Ấi Đạo, Kiều Đàm Di 
Tỷ Khưu ni cầu  xin  x u â t  gia. 
Sau khi xuất gia, ta cứ lần  lư ợ t  
y th eo  giáo  p h á p  mà tu tâ p ,  
cho đ ến  k h i  ch ứ n g  được đạo 
quả A La H án , đày  đủ tam  
m inh, lụ c  th ô n g  và tá m  mổn 
giải thoát.

C ác  ngươi th ấ y  chưa ? K hi 
còn  ở t ạ i  gia, ta  đã p h ả i  t r ả i  
qua những nỗi khổ đau như vậy. 
Nhưng cúng nhờ th ế  mà ngày 
nay ta mới chứng được đạo quả.



348 KINH ĐẠI PHUONG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

N hứng người con g á i  họ 
T h ích  nghe xong, lòng r ấ t  vui 
mừng, chứng được pháp nhãn. 
Đ ại chúng nghe rồi, đều cùng 
phát tâm, cầu đạo Vô thượng.

K hi b â y  giờ bà dì P h ậ t  là  
Ngài Kiều Đàm Di Tỷ Khứu Ni 
bảo  c á c  vị Tỷ Khưu ni, T h ứ c 
Xoa Ma ni, Sa Di ni, Ưu bà di và 
h ế t  th ả y  phụ nứ rằ n g  : P h ậ t  
pháp là lợi ích  lớn. Chỉ trong 
giáo pháp của Đức Như Lai mới 
có đầy đủ các  công đức và ba 
thứ  quả báo. H ết th ả y  chú ng 
sinh đều có phận trong đó. Thế 
mà Đức Như Lai lại không cho 
phụ nữ chúng ta được dự vào 
P h ậ t  pháp là vì lẽ gì ? Là vì 
phụ nứ ch ú n g  ta  p h ần  n h iề u  
hay ngờ vực, chấp trược, không 
có lò n g  hỷ x ả .  C úng vì ch ấ p  
trư ợc n ên  mới tạo không b iế t  
bao nhiêu nghiệp trói buộc, đến 
nỗi bị ngu si và ái dục che lấp
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m ất ch ân  tâm , do đó mà phải 
chìm đắm mãi trong bể khổ sinh 
tứ, mặc cho lớp sống ái dục dập 
vùi. Vì tà  kiến vá tham ái làm 
chướng ngại, n ên  mới sinh ra  
k iêu  ngạo, lưòi biếng, bởi th ế  
th â n  này, k h ôn g  th ể  đ ạt  đến 
đạo quả Vô T hượng Bồ Đ ề, 
không thể có được ba mươi hai 
tướng tốt. Trong đường sinh tử, 
không được làm Chuyển Luân 
Thánh Vương, dùng phép Thập 
t h iệ n ,  g iáo  h ò a  ch iín g  s in h  ; 
cú n g  kh ông th ể  đạt đến ngôi 
P h ạ m  Vương cù ng tộ t ,  kh ông 
th ể  k iế n  lập  C hính P h á p , và 
khuyến thỉnh chư P hật chuyển 
bánh xe Pháp để cho hết thẩy 
chúng sinh đều được lợi lạc. Bởi 
th ế  nên Đức Như Lai không cho 
nữ nhân được làm đệ tứ. Thiên 
Ma Ba Tuần, các loại tà kiến và 
hết thẩy ngoại đạo chuyên làm 
điều  á c ,  ch ấp  theo tà  th u y ết ,  
phá hoại chính pháp, diệt Phật
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Pháp Tăng. Vì vậy Đức Như Lai 
không cho nữ nhân dự vào P hật 
Pháp.

"Ta vì h ết  thẩy phụ nữ, ba lần 
thỉnh cầu Đức Như Lai cho được 
xuất gia, tu học P h ật Pháp, mà 
P h ậ t  k h ô n g  th u ậ n .  Vì k h ô n g  
được như nguyện, lòng ta  buồn 
tủ i ,  g iậ n  cho th â n  p h ậ n  nứ 
nhân, bất giác, lệ tràn  mí mắt, 
ta  mới th ất  thểu bước ra khỏi 
Kỳ Hoàn Tinh Xá.

L u c  đó ta  gặp Ngài A Nan. 
N g ài A Nan h ổ i  t ạ i  sao mà 
trông ta buồn khổ như vậy. Ta 
l iền  thu ật lạ i  cho Ngài A Nan 
nghe là  ta  mudTn xuâ't gia, tu 
th e o  P h ậ t  p h á p , mà c à u  x in  
đến ba lần  Đức Như Lai cũng 
không chấp thuận, bởi th ế  nên 
ta  buồn khổ.

B ấy  giờ Ngài A Nan bảo ta  
đừng lo, Ngài hứa sẽ xin Đức 
Như Lai chấp thuận cho ta vào
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Phật Pháp. Nghe lời A Nan nói 
vậy lòng ta sung sướng vô cùng".

Khi ấy Ngài A Nan vào bạch 
P h ật rằng : "Bạch Thế Tôn, con 
muốn cầu xin Thế Tôn hứa khả 
cho môt viêc". P hât bảo A Nan : 

• • •

- Ông muốn xin đỉều gì, cứ nói.
A Nan thưa :
- B ạ ch  Đức T hế Tôn, Di Mâu 

B a  Xà Ba Đề đá chăm nom nuôi 
n ấ n g  s ấ c  th â n  củ a  T h ế  T ô n , 
đ ế n  n g à y  nay, Thể" T ổ n  đá 
th à n h  P h ậ t .  Nếu kể đến công 
lao c ủ a  Di M ấu đdTi vđ i Như 
Lai, th ì Như Lai phải mang ơn 
Di Mâu rấ t  nhiều. T h ế  mà, h ế t  
thẩy chúng sinh, Như Lai còn 
cho dự vào P h ậ t  P h áp  huống 
c h i  Di M áu, nđ n ào  Như L a i  
không thuận ?

P h ật bảo Ngài A Nan :
- Đ u n g  như  lờ i  ổ n g  n ổ i .  

Không phải ta  không b iế t  đến
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thâm  ân của Di Mẫu đôi với ta, 
nhưng ta  không muốn cho nữ 
n h â n  dự vào P h ậ t  P h áp . Nếu 
ta  cho nứ n h â n  ở tron g  P h ậ t  
pháp, th ì  sau năm  tră m  năm , 
chính pháp của ta sẽ suy đồi. 
Bởi th ế  mà ta không muốn để 
nữ nhân dự vào P h ật  Pháp.

B ấy  giờ ngài A Nan cúi đầu 
lễ ,  rồ i  quỳ gối, ch ấ p  tay  lạ i  
bạch P h ật rằng :

- Bạch  Thế Tôn, con tự nghĩ 
chư P hật ở quá khứ đều có đủ 
bôn bộ chúng, mà chỉ có một 
mình Đức Thích Ca Như Lai là 
không có đủ.

P h ật bảo Ngài A Nan :
- Nếu Di Máu quí ch u ộ n g  

P h ậ t  P h áp , phảỉ h ế t  sức t in h  
tiến , tu tập phép B á t  kính, ta  sẽ 
ưng th u ận , cho được xu ất  gia 
sống trong P h ật Pháp.
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LÚC đó Ngài A Nan lẻ Phật, đi 
n h iễ u  ba vòng, rồ i  lui trở  ra. 
Ngài l iền  đến báo cho ta  b iế t  là 
Đức Như Lai đã theo lời cầu xin 
của Ngài mà bằng lòng cho ta  
đ ư ợ c xuất gia, phụng tr ì  P h ậ t  
Pháp. Được b iết  tin  ấy, lòng ta 
vui mừng vô hạn, và bạch Ngài 
A Nan rằng :

- Quí hóa thay, Ngài A Nan ! 
Ngài đã hết lòng thỉnh cầu Đức 
Như L a i ,  k h iế n  cho tô i  được 
toại nguyện.

"Rồi Ngài nói lạ i  cho ta  nghe 
pháp B á t  kính mà Đức Như Lai 
đã ân cần dạy bảo. Nghe xong, 
nửa mừng nửa tủi, ta  tự nghĩ 
rằng  : th ân  ta đây là cá i th ân  
vô thư ờng, nay được đem đổi 
lấ y  c á i  th â n  quý báu  ; m ện h  
sống ta  đây, n iệm  n iệm  h ằ n g  
b i ế n  d ỉ é t ,  k h ô n g  n h ấ t  đỉệnh, 
nay  được đem đ ổi lấ y  m ệ n h  
quý báu ; th ân  mệnh, của cải
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của ta  đây đều do nhân duyên 
g iả  dổfi mà c ổ ,  k h ổ n g  p h ả i  
c h á n  t h ậ t ,  nay được đem đổi 
lấy của báu vĩnh viễn hất  d iệt. 
Khỉ nghĩ đến những công đức 
và lợi ích  như thế, ta  l iền  sinh 
lòng chí th àn h  cung kính cúng 
d à n g  N g ài A Nan và b ạ c h  
r ằ n g  : "Đ ại Đ ứ c A Nan, x in  
Ngài đừng lo. Tôi sẽ trọ n  đời 
tu á n  theo giáo p h áp  mà Đ ức 
Như Lai chỉ dạy. Dù có phải bỏ 
cả th â n  m ệnh ch ăn g  nứa, tô i  
cúng không dám vi phạm".

"Bấy giờ Đức Như Lai mới nói 
pháp B á t  Kính nhiệm mầu cho 
ta  nghe. L ú c  đó, ta  vân  dụng 
lòng đại bi, vì hết thảy nữ nhân 
đời vị lai mà bạch P hật rằng : 
"B ạ c h  T h ế  Tôn, n ếu  sau này, 
tro n g  đời á c  t rư ợ c ,  cổ người 
t h i ệ n  nứ nào , đôi vđi P h ậ t  
Pháp, sinh lòng kính mến, th ì 
x in  T h ế  T ô n  cũ n g  n h ậ n  cho



QUYỂN THỨ NĂM 355

được vào P h ậ t  P háp ."  Khi ấy  
P h ật bảo ta rằng :

- Quí hóa thay ! Nếu sau này 
có những th iện  nữ, b iế t  hộ tr ì  
P h ật  Pháp, theo thứ lớp mà tu 
tập, giữ giới, bô' thí, học rộng, 
tu cá c  th iện  pháp, tạ ỉ  gia hay 
xuất gia, thụ tam quy hoặc tr ì  
ngũ giới, hay giữ đủ các giới, tu 
các pháp lục độ và các pháp trợ 
đạo, ta  sẽ cho được tùy ý mà tu 
tập , và cúng được ba thứ quả 
báo ở cõi người, cõi trời và đạo 
quả Vô Thượng.

Nghe P h ậ t  nói th ế ,  lò n g  ta  
vui sướng vô cùng, ta  l iền  bạch 
P h ật rằng :

- B ạ c h  Thẻ" T ổ n , n ế u  nứ 
n h á n  c h ứ n g  t ổ ì  mà đư ợc ba  
th ứ  quả b áo  ấy,  th ì  c h ín h  là  
nhờ ơn P h ậ t  vậy.

P h ât nói :
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- Đừng nghĩ như thế, Như Lai 
không hề có ơn, đối với chúng 
sinh, Như Lai không bao giờ kể 
có ơn. Nếu kể ơn tức là phá hoạỉ 
cái tâm bình đẳng của Như Laỉễ 
Nên b iế t  rằng, đối với chúng 
sinh nếu Như Lai còn kể có ơn 
hay không ơn, thì Như Lai không 
có tâm  bình đẳng. Nếu chúng 
sinh nào đem lòng huy hoại Phật, 
Như Lai không giận, hoặc có 
chúng sinh lấy hương chiên đàn 
mà ướp vào thân Như Lai, Như 
Lai cúng không mừng. Như Lai 
đối với hết thảy chúng sinh đều 
bình đẳng, không còn oán, thân 
phân biệt, ơ n  là ơn của A Nan, 
chớ không phải của Như Lai. Là 
vì nhờ có A Nan mà nữ nhân mới 
được vào Phật Pháp. Vậy nên đời 
sau, các Tỷ Khứu ni và hết thẩy 
nhứng người th iện  nữ, thường 
phải nên hết lòng ghi nhớ ơn của 
A Nan, nhắc nhở danh hiệu, cung 
kính, cúng dàng, tôn trọng tán
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th á n , đừng để dứt m ất. Nếu 
không thể làm được như thế luôn 
luôn, thì đêm ngày sáu thời, cũng 
phải để tâm ghi nhớ.

Bấy giờ, Ngài Kiều Đàm Di bảo 
các vị Tỷ Khưu Ni và tấ t  cả mọi 
người thiện nữ rằng : "Chúng ta 
phảỉ nên dốc lòng quy mệnh A 
Nan Đại Sư. Nếu người thiện nữ 
nào, muốn cầu sự yên ổn và quả 
báo tốt lành, cứ đến ngày mùng 
Tám tháng Hai, hoặc mùng Tám 
tháng Tám, mặc áo sạch sẽ, dốc 
lòng thụ trì  phép Bát Trai Giới, 
ngày đêm sáu thời, siêng tu tinh 
tiến, thì Ngài A Nan sẽ dùng sức 
uy th ầ n , tùy nguyện giúp đỡ, 
khiến được như ý."

Nghe P h áp  xong, đại chú ng 
vui mừng, rồi đi vòng bên phảỉ 
mà lui ra.


